THUYẾT MINH TỔNG HỢP – ĐỒ ÁN QHCT 1/500  KHU DÂN CƯ KHU PHỐ 3 – TT CẦN GIUỘC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
I.1. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch

I.2. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

I.3. Tính chất, chức năng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án quy hoạch

I.4. Nguyên tắc lập quy hoạch
I.1. Lý do và sự cần thiết phải lập Quy hoạch:
Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được phê duyệt theo quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Cần Giuộc đã định hướng phát triển cho toàn thị trấn Cần Giuộc chủ yếu về phát triển dân cư đô thị và hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã xác định:

· Thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

· Thị trấn Cần Giuộc mở rộng là khu dân cư đô thị hiện hữu kết hợp với các khu dân cư xây dựng mới.
· Khu vực lập quy hoạch nằm ở khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Đây là khu dân cư trung tâm thị trấn Cần Giuộc hiện hữu cải tạo kết hợp với khu dân cư xây dựng mới.
· Việc lập quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017.
· Khu vực lập quy hoạch được định hướng trong đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 là đất hỗn hợp, việc đầu tư cải tạo chỉnh trang đô thị là phù hợp với định hướng chung của thị trấn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

· Khu quy hoạch là khu dân cư hiện hữu lâu đời, nằm trong vùng phát triển dân cư mở rộng của huyện Cần Giuộc…Trong khu vực, nhà cửa được xây dựng còn mang tính tự phát, chưa có định hướng rõ ràng về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Vẫn còn tồn tại nhiều hình thức nhà cửa khác nhau, không có tính thống nhất và đồng bộ. Hệ thống cây xanh trong các nhóm nhà ở và cho cả khu vực chưa được chú trọng đầu tư. Cây xanh chủ yếu là cây tự nhiên, chưa có tính định hướng rõ ràng, cụ thể của một khu dân cư cần có. Bên cạnh đó, cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trong khu vực.

· Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư khu phố 3- thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là hết sức cần thiết nhằm:

· Cụ thể hóa định hướng của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thi trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Nhằm tính toán bố trí phù hợp các chức năng, phục vụ tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: không gian ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, an ninh trật tự,...

· Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc kết nối hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hạ tầng xã hội trong dự án và vùng lân cận.
·  Là cơ sở pháp lý cho các dự án đầu tư xây dựng sau này.
· Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng của khu đất, hướng đến xây dựng một khu dân cư mới hiện đại, có đầy đủ các tiện ích xã hội kết hợp dân cư hiện hữu chỉnh trang. 
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	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(trích từ đồ án QHPK xây dựng1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng)


I.2. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch
Vị trí khu vực lập quy hoạch:
· Khu vực lập quy hoạch thuộc Thị trấn Cần Giuộc (trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện).
· Khu vực lập quy hoạch nằm cách trung tâm huyện khoảng 1,5km về phía Đông Nam theo đường chim bay và khoảng 1,8km theo đường Tỉnh lộ 835 nối dài đến Quốc lộ 50. Cách sông Cần Giuộc 1km về hướng Tây.
· Kết nối đến khu vực quy hoạch chủ yếu bằng 3 đường chính là: Quốc Lộ 50, đường Trương Văn Bang và đường Nguyễn An Ninh.
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	Khu vực lập quy hoạch trong thị trấn Cần Giuộc


Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch:
· Khu vực lập quy hoạch thuộc khu phố 3 – thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nằm ở trung tâm thị trấn Cần Giuộc với vị trí được xác định bởi các tứ cận như sau:

· Phía Đông
: Giáp đường Nguyễn An Ninh (lộ giới 22m);
· Phía Tây
: Giáp đường Trương Văn Bang (lộ giới 22m);
· Phía Nam
: Giáp đường N20 (lộ giới 32m);
· Phía Bắc
: Giáp đường N19 (lộ giới 32m).
· Diện tích khu vực lập quy hoạch: 138.349,3 m2(13,83ha).
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	Sơ đồ ranh giới khu vực quy hoạch


I.3. Tính chất, chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án quy hoạch:
Tính chất của đồ án:
· Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới.
Mục tiêu của đồ án:
· Duy trì tối đa sự ổn định của dân cư hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch. Đồng thời kết hợp việc xây dựng mới để hình thành nên một khu dân cư hiện đại, đầy đủ các tiện ích công cộng, đảm bảo phục vụ tốt nhất các nhu cầu về kinh tế, xã hội của người dân trong và ngoài khu vực.

· Quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ mới một cách đồng bộ, khang trang, đảm bảo phục vụ như cầu đi lại của người dân trong khu vực.

Nhiệm vụ của đồ án:
· Triển khai cụ thể định hướng của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã được phê duyệt.
· Tìm hiểu, khai thác những thuận lợi về vị trí, địa hình, điều kiện tự nhiên sẵn có của khu vực để tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm làm cơ sở cho các dự án xây dựng sau này.

I.4. Nguyên tắc lập quy hoạch:
· Đảm bảo quy chuẩn, quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch.

· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 mở rộng thị trấn Cần Giuộc.

· Đảm bảo mối liên hệ của khu vực lập quy hoạch với các khu vực xung quanh, các dự án khác và theo quy hoạch lộ giới đường Nguyễn An Ninh và Trương Văn Bang.

· Xác định các khu vực dành cho tái định cư và khu vực cho phát triển mới, các khu vực chức năng công cộng, khu công viên cây xanh… cho toàn bộ khu ở

· Xác định được quy mô xây dựng dành cho các khu vực để định hướng ra các tiêu chí kinh tế kỹ thuật cần thiết cho đồ án.

· Tổ chức không gian chức năng phù hợp với lô đất xây dựng công trình. Tận dụng địa hình từ nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội để tổ chức không gian cảnh quan và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, đầu tư và khai thác sử dụng.

· Xác định được các công trình điểm nhấn, biểu tượng trong không gian khu vực quy hoạch theo định hướng, tầm nhìn chính.

· Đảm bảo về kiến trúc cảnh quan (màu sắc, vật liệu, hình thức, chi tiết kiến trúc của các công trình và các vật thể kiến trúc khác) hài hòa, gần gũi và phù hợp với chức năng và mục đích sử dụng của mỗi loại công trình.
CHƯƠNG II:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
ĐIỀU KIỆNTỰ NHIÊN 
II.1. Điều kiện tự nhiên

II.1.1. Điều kiện địa hình – địa chất


II.1.2. Điều kiện khí hậu – thủy văn


II.1.3. Điều kiện thủy văn

II.2. Phân tích và đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch

II.2.1. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan


II.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật


II.2.3. Hiện trạng sử dụng đất
II.3. Các định hướng có liên quan

II.3.1. Các định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc

II.3.2. Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan
II.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp

II.4.1. Đánh giá hiện trạng tổng hợp (SWOT)

II.4.2. Đánh giá điều kiện đất xây dựng
II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Điều kiện địa hình – địa chất:
· Địa hình khu vực mang đặc trưng của đồng bằng gần cửa sông, tương đối bằng phẳng nhưng bị chia cắt bởi sông, rạch. Địa hình thấp (cao độ 0,5 – 1,2 m so với mực nước biển), nghiêng đều lượn sóng nhẹ và thấp dần theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
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	Địa hình khu vực khá bằng phẳng


· Khu vực lập quy hoạch thuộc vùng thượng của huyện Cần Giuộc nên có cao độ so với mực mước biển là 0,8 – 1,2m, địa hình tương đối cao ráo, bằng phẳng.

· Khu vực có lượng đất mặn, đất phèn tương đối lớn, có thành phần cơ giới nặng và nồng độ độc tố cao nên ít thích hợp cho sản xuất cây tròng cạn nhưng lại là nơi trồng lúa thơm và lúa đặc sản cho chất lượng cao và nuôi trồng thủy sản nước mặn – nước lợ có hiệu quả.

II.1.2. Điều kiện khí hậu – thủy văn
Điều kiện khí hậu:
· Khu vực mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, do chịu ảnh hưởng của đại dương nên độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ và tổng tích ôn cao, biên độ nhiệt ngày và đêm của các tháng trong năm thấp, ôn hòa. Nhiệt độ không khí hằng năm tương đối cao, nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,90C. nhiệt độ trung bình mùa khô là 26,50C và mùa mưa là 27,30C. Tháng nóng nhất là tháng 4 và tháng 5 (290C). Tháng mát nhất là tháng 12 và tháng 1 (24,70C). nhiệt độ cao nhất trong năm có thể đạt 400C và thấp nhất 140C. nắng hầu như quanh năm với tổng số giờ nắng trên dưới 2700h/năm. Một năm chia 2 mùa rõ rệt.
· Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, với tổng số lượng mưa chiếm từ 95 – 97% lượng mưa của năm. Tổng lượng mưa bình quân từ 1200 – 1400 mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9 và tháng 10. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Lượng mưa mùa này chỉ chiếm từ 3 - 5% tổng lượng mưa của cả năm. Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 82,8%. Trong mùa khô, độ ẩm tương đối thấp, khoảng 78%. Lượng bốc hơi trung bình 1204,5 mm/năm. Chế độ gió theo 2 hướng chính: mùa khô thịnh hành gió Đông Bắc, mùa mưa thịnh hành gió Tây Nam.

II.1.3. Điều kiện thủy văn:
· Khu vực lập quy hoạch có nguồn nước ngầm với trữ lượng khá, các giếng khoan ở độ sâu 100 – 120m cho chất lượng nước có thể khia thác để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng dân cư.
· Nằm trong địa bàn huyện có vị trí gần Biển Đông, lại ngay cửa sông lớn nên sông rạch của khu vực cũng chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều với biên độ triều lớn. với điều kiện như vậy, thích hợp cho việc đào ao đầm nuôi thủy sản. việc cấp nước và tiêu nước hoàn toàn tự chảy theo triều.
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	Kênh rạch hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch
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	Hiện trạng kênh rạch trong khu vực


II.2. Phân tích và đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch:
II.2.1. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:
+ Hiện trạng nhà ở:
· Khu đất lập quy hoạch có khoảng 217 căn nhà được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau trên cơ sở đất đai và kinh tế của từng hộ gia đình nên có các loại hình nhà ở và kiến trúc mặt tiền khác nhau. Do đó chưa tạo được điểm nhấn và bản sắc riêng cho khu vực.

· Nhà cửa tập trung xây dựng dọc theo 2 trục đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh nằm phía Đông và phía Tây khu đất. Với loại hình kiến trúc nhà cấp 4, nhà bê tông cốt thép, cao từ 1 – 3 tầng.
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	Nhà kiên cố
	Nhà cấp 4


· Bên cạnh đó, nhà cửa còn tập trung dọc theo các con hẻm nhỏ nằm trong khu vực. Đi sâu vào trong lòng khu vực hiện hữu. Chủ yếu là những căn nhà cấp 4 hoặc nhà 2 tầng xây dựng lâu đời.
· Ngoài ra, nằm sâu trong giữa khu vực, nơi giáp với các thửa ruộng của người dân, còn tồn tại nhiều căn nhà lụp xụp, không kiên cố, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống của khu vực.
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	Nhà tập trung trong các con hẻm đi sâu vào trong lòng khu vực


+ Hiện trạng công trình công cộng:
· Trong khu đất lập quy hoạch có trung tâm bồi dưỡng chính trị thị trấn Cần Giuộc với quy mô 4.869,6m2. Được xây dựng kiên cố lâu đời và đang được sử dụng, đây cũng là công trình công cộng duy nhất của khu vực.
· Trong khu vực không có những công trình công cộng phục vụ các nhu cầu khác của người dân như trường mẫu giáo cho trẻ em, hay công trình thương mại phục vụ nhu cầu mua bán hàng ngày, trạm y tế,….
	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]"ANH VIET






	Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cần Giuộc


+ Hiện trạng đất tôn giáo:
· Khu vực có một công trình tôn giáo là tịnh xá Ngọc Cần. Công trình này có quy mô 741,6m2, được xây dựng kiên cố lâu đời. Phục vụ nhu cầu tâm linh của dân cư trong và ngoài khu vực. Ngoài ra không có công trình tôn giáo, tín ngưỡng nào khác trong khu vực.
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	Tịnh xá Ngọc Cần


+ Hiện trạng cây xanh mặt nước:
· Khu vực chủ yếu là đất dành cho hoạt động nông nghiệp như trồng lúa, nuôi trồng thủy sản chiếm chủ yếu nên diện tích mặt nước tương đối lớn.
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	Hiện trạng mặt nước trong khu vực


· Cây xanh khu vực chủ yếu là cây bụi mọc ở các bãi đất trống và cây trồng nông nghiệp trong các hộ gia đình canh tác. Nhằm phục vụ nhu cầu hàng ngày hoặc buôn bán để phát triển kinh tế.
· Khu vực không có cây xanh đặc trưng. Chủ yếu là các loại cây bụi mọc dọc theo các con đường đất hiện hữu trong khu vực, hoặc trong các bãi đất trống, các ruộng, ao, kênh rạch bỏ hoang, không sử dụng cho mục đích công nghiệp.
· Trong khu vực chủ yếu có nhiều loại cây ăn quả như chuối, dừa… được người dân trồng trong khuôn viên nhà ở. Ngoài ra khu vực còn có nhiều loại cây nông nghiệp ngắn ngày, chủ yếu là rau củ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày cho người dân.
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	Cây bụi
	Cây nông nghiệp
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	cây ăn quả trong vườn của người dân hiện hữu


II.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
+ Hiện trạng giao thông:
· Hiện xung quanh khu vực lập quy hoạch đã có hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, nằm bao quanh khu đất.

· Tuyến đường Trương Văn Bang nằm ở phía tây khu vực quy hoạch, kết cấu mặt đường được trải nhựa, dài khoảng 312m. lộ giới rộng 22m.

· Tuyến đường Nguyễn An Ninh nằm ở phía nam và phía đông khu vực quy hoạch, kết cấu mặt đường trải nhựa, lộ giới 12m.
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	Đường Trương Văn Bang
	Đường Nguyễn An Ninh


· Giao thông nội bộ của khu vực là các con hẻm bê tông, trải đá hoặc hẻm đất, chưa được đầu tư đồng bộ. Các con hẻm này chưa được thông suốt, còn tồn tại nhiều ngõ cụt, chưa có tính kết nối với các tuyến đường giao thông cấp khu vực và các khu dân cư lân cận.
· Giao thông nội bộ có lộ giới tương đối nhỏ, khoảng 2m, có nơi hẻm rộng 3m, chỉ đủ rộng để cho 2 xe máy đi lại gây khó khăn cho người tham gia lưu thông trong khu vực và người dân các khu vực lân cận muốn tiếp cận khu vực lập quy hoạch.
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	Hẻm bê tông hiện hữu điển hình
	Hẻm đất hiện hữu điển hình


· Tuy nhiên, do hoạt động đầu từ xây dựng nên khu vực đang được hình thành một số con đường nội bộ rộng rãi, mới được san phẳng và rải đá chuẩn bị cho quá trình xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.
· Những tuyến đường này có lộ giới tương đối rộng, khoảng 4-6m, đang trong quá trình triển khai xây dựng. Một số tuyến đường mới được giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối từ các đường chính đô thị (Nguyễn An Ninh, Trương Văn Bang) vào phía trong khu đất. Hình thành các dãy nhà ở phân lô để khai thác tối đa giá trị quỹ đất.
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	Đường giao thông đang được đầu tư xây dựng


II.2.3. Hiện trạng sử dụng đất:
	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH

(m2)
	TỶ LỆ

(%)

	1
	Đất ở
	 17.917,8
	13,0

	2
	Đất mặt nước
	10.133,6
	7,3

	3
	Đất giáo dục
	4.367,6
	3,2

	4
	Đất tôn giáo
	741,6
	0,5

	5
	Đất nông nghiệp
	95.657,0
	69,1

	6
	Đất nghĩa trang
	2.385,6
	1,7

	7
	Đất giao thông
	7.166,1
	5,2

	TỔNG
	138.349,3
	100
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	Đất không rõ mục đích sử dụng


Cơ cấu sử dụng đất hiện trạng:
· Khu vực lập quy hoạch có diện tích 138.349,3m2. Trong đó:
· Đất dân dụng (số liệu, chức năng sử dụng lấy theo thống kê địa chình):
· Đất ở đô thị: khoảng 59.000m2, được phân chủ yếu dọc theo trục đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh.

· Đất giáo dục: có trung tâm bồi dưỡng chính trị với quy mô khoảng 4.869,6m2.

· Đất khác: chủ yếu là đất trồng lúa, đất bỏ hoang không có mục đích sử dụng rõ ràng với quy mô khoảng 48.547,0 m2.

· Ngoài ra còn một số đất thuộc tôn giáo (tịnh xá Ngọc Cần) và đất nghĩa địa (số liệu, chức năng sử dụng đất lấy theo thống kê địa chính).

Hiện trạng sử dụng đất:
Khu đất lập quy hoạch có diện tích 138.349,3 m2, được sử dụng như sau:

· Đất ở
: 17.917,8 m2 (chiếm khoảng 13%);
· Đất mặt nước
: 10.113,6 m2 (chiếm khoảng 7,3%);
· Đất giáo dục
: 4.367,6 m2 (chiếm khoảng 3,2%);
· Đất tôn giáo
: 741,6 m2 (chiếm khoảng 0,5%);
· Đất nông nghiệp
: 95.657,0 m2 (chiếm khoảng 69,1%);
· Đất nghĩa trang
 2.386,6 m2 (chiếm khoảng 1,7%);
· Đất giao thông
:7.166,1 m2 (chiếm khoảng 5,2%).
II.3. Các định hướng có liên quan:
II.3.1. Các định hướng theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã được duyệt:
· Khu vực lập quy hoạch tiếp giáp với các tuyến đường giao thông đô thị được định hướng mở rộng lộ giới. Cụ thể như sau:
· Đường Nguyễn An Ninh (lộ giới 22m);

· Đường Trương Văn Bang (lộ giới 22m);

· Đường N20 (lộ giới 32m);

· Đường N19 (lộ giới 32m).
· Ngoài ra, tiếp giáp với khu đất về hướng Tây Bắc là quốc lộ 50 (lộ giới 30m).
· Tính chất khu vực quy hoạch được định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 là đất hỗn hợp, gồm các loại hình cụ thể như sau:
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng  mới;

· Đất công trình công cộng (trung tâm bồi dưỡng chính trị);
· Đất tôn giáo (tịnh xá Ngọc Cần).

Theo đó, các chỉ tiêu từng loại đất được quy định cụ thể như sau:
· Khu đất hỗn hợp
· Diện tích khu đất
: 11,33ha;
· Dân số
: 657 người;
· Mật độ xây dựng
: 40%;
· Tầng cao (min-max)
: 1-9 tầng;
· HSSDĐ
: 3,6 lần.
· Đất trung tâm bồi dưỡng chính trị:

· Diện tích
: 0,46ha;

· Tầng cao (min-max)
: 1-4 tầng;

· Mật độ xây dựng
:40%;

· HSSDĐ
: 1,2 lần.

· Đất tôn giáo (tịnh xá Ngọc Cần):

· Diện tích
: 0,09ha;
· Tầng cao(min-max)
:1-2 tầng;
· Mật độ xây dựng
: 60%;

· HSSDĐ
: 1,6 lần.
· Đất giao thông đối ngoại
: 1,95ha

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

· Chỉ tiêu cấp nước:
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150 lít/ người.ngày;

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn;

· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 4lít/ m²sàn;

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

· Thu gom nước thải sinh hoạt đạt: 100% lưu lượng nước cấp sinh hoạt;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².

· Chỉ tiêu cấp điện:

· Ở, sinh hoạt
: 1500 kWh/người.năm;

· Khu nhà liền kề
: 3kW/hộ;

· CTCC, trường học: 0,02 ÷ 0,03 kW/m² theo diện tích sàn xây dựng;

· Công viên
: 20 kW/ha;

· Giao thông
: 10 kW/ha;

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở: 01-02 máy / 01hộ;

· Công trình công cộng, trường học…: 5-30 Thuê bao/khu.

II.3.2. Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan: 
· Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc (79 đường Nguyễn An Ninh, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An) đang  xây dựng hoàn thiện. Với diện tích bệnh viện lên tới 2,6ha, quy mô 300 giường bệnh, sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong và ngoài khu vực.

· Trường tiểu học Cần Giuộc (số 10, đường Trương Văn Bang, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An) đã hoạt động từ lâu. Đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh trong địa bàn huyện Cần Giuộc và các khu vực lân cận huyện.

· Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An của Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng và kinh doanh bất động sản Hồng Thuận Phong thực hiện, dựa trên quyết định số 2326/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 12/7/2018 về việc chấp nhận nhà đầu tư thực hiện dự án tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

II.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp và điều kiện đất xây dựng:
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	Hiện trạng khu vực lập quy hoạch


II.4.1. Đánh giá hiện trạng tổng hợp (SWOT):
· Khu vực lập quy hoạch nằm tại trung tâm thi trấn Cần Giuộc, là khu dân cư nông nghiệp đang chuyển dần cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ. Nên khi triển khai công tác điều tra lập quy hoạch, ít nhiều sẽ tồn tại sông song những khó khăn và cơ hội để hình thành một khu dân cư. Cụ thể như sau:

· Điểm mạnh:
· Nằm ở trung tâm thị trấn Cần Giuộc, thuận mợi cho việc thực hiện quy hoạch xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn.

· Địa hình thuộc khu vực đồng bằng nên tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng và bớt chi phí san lấp mặt bằng khi thực hiện công tác xây dựng.

· Quỹ đất dành cho xây dựng lớn (khoảng 69,1% diện tích đất toàn khu).

· Hệ thống giao thông nội bộ chưa xây dựng, nên công tác thực hiện quy hoạch giao thông khá dễ dàng.

· Điểm yếu:
· Đây là khu dân cư nông nghiệp cũ, nên phía trung tâm khu vực là các ao hồ, ruộng bỏ hoang có địa hình thấp hơn các khu vực gần mặt đường Nguyễn An Ninh và Trương Văn Bang. Việc đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn trong công tác san nền, gia cố nền.

· Khu vực quy hoạch có tính chất là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dưng mới, nên khi tiến hành công việc quy hoạch và tiến hành đầu tư xây dựng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải tỏa đền bù.

· Hệ thống giao thông nội bộ hiện hữu với lộ giới nhỏ, không có vỉa hè cho người đi bộ và đang xuống cấp, chưa đáp ứng được hết như cầu đi lại của người dân trong khu vực.

· Là khu vực dân cư lâu đời, tuy nhiên khu vực lập quy hoạch lại không mang những nét văn hóa đặc trưng, đời sống xã hội của dân cư không có những đặc trưng nổi bật.

· Kinh tế khu vực còn chưa được chú trọng phát triển theo một định hướng nhất quán,  hoàn toàn theo hướng thương mại dịch vụ tự phát, các hình thức thương mại còn nhỏ lẻ, chưa mang tính định hướng.

· Cơ hội:
· Trở thành khu dân cư đô thị hiện đại, thân thiện, đầy dủ các tiện ích công cộng, đảm bảo phục vụ đầy đủ các nhu cầu của người dân trong và ngoài khu vực mà một khu dân cư đô thị cần có.
· Duy trì tối đa sự ổn định cuộc sống của người dân hiện hữu. Hình thành khu dân cư mới kết hợp giữa dân cư hiện hữu và dân cư mới.

· Với lợi thế về vị trí, quỹ đất xây dựng dồi dào nên dễ thu hút đầu được sự quan tâm của những người đang làm việc tại Cần Giuộc và có nhu cầu ổn định cuộc sống.

· Địa hình bằng phẳng, nền đất cao ráo, không bị ngập do mưa hay ảnh hưởng triều cường nên rất thuận lợi khi triển khai công tác thi công, xây dựng.

· Thách thức:
· Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải tỏa đền bù do đây là khu dân cư làm nông nghiệp lâu đời.

· Hình thành những định hướng mới trong cách sinh hoạt của người dân hiện hữu nhưng yêu cầu phải đảm bảo việc sinh hoạt hiện hữu của người dân không bị phá vỡ. Công việc quy hoạch, xây dựng một khu dân cư mới vào một lớp dân cư hiện hữu trong khu vực đòi hỏi không gây ảnh hưởng tới cuộc sóng của người dân hiện hữu trong khu vực.

· Giữ lại, ổn định, đẩy mạnh hoạt động của các công trình công cộng, tôn giáo hiện hữu. Đảm bảo quá trình đầu tư quy hoạch xây dựng không ảnh hưởng đến hoạt động các công trình công cộng hiện hữu.

· Tạo lập được những hình thái kiến trúc mới có tính thẩm mỹ cao, đồng bộ vào khu vực. Tránh phá vỡ những loại hình kiến trúc mang tính đặc trưng của khu vực.
II.4.2. Đánh giá điều kiện đất xây dựng:
· Mang tính chất là khu dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, xây dựng mới. Tuy nhiên, lớp dân cư hiện hữu chủ yếu tập trung dọc theo 2 trục lộ chính là Trường Văn Bang và Nguyễn An Ninh. Nên hoạt động quy hoạch và xây dựng tiếp theo chủ yếu được thực hiện ở những khu vực phía trong và ở những phần đất còn trống dọc theo 2 tuyến đường chính này.

· Hiện tại, khu vực nằm dọc theo 2 lộ chính đi qua khu vực đã được xây dựng nhiều. Vẫn còn khá nhiều khoảng trống có thể chia lô để tiếp tục triển khai cong tác quy hoạch xây dựng. Dọc theo 2 con đường chính này tương đối thuận lợi cho việc xây dựng. Do địa hình vốn dĩ bằng phẳng, nền đất khá cứng. thuận lợi nhất để xây dựng kiểu nhà phố thương mại vốn hiện có trong khu vực.
· Ở những căn nhà hiện hữu với khuôn viên rộng, cần có những biện pháp cải tạo chỉnh trang hợp lý, để không ảnh hưởng tới chủ đất và những hộ dân lân cận. 
· Phần còn lại là đất trống không rõ mục đích sử dụng, ao hồ, ruộng lúa chiếm phần lớn diện tích toàn khu. Địa hình tương đối bằng phẳng ở những dải đất cao. Tuy nhiên, khu vực những ao hồ lại trũng hơn, nên việc xây dựng sẽ gặp khó khăn khi triển khai san nền, gia cố nền để xây dựng nhà cửa do đất yếu hơn ở những khu vực khác.
· Như vậy, hoạt động xây dựng thuận lợi nhất là những khu vực đất trống, đất nông nghiệp hiện hữu của khu vực. Ở những nơi đất trống, chưa xây dựng của người dân nằm trên 2 trục đường chính Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh, có thể thực hiện công tác phân lô để xây dựng trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến những người dân hiện hữu trong khu vực.

· Ở những nơi có nền đất yếu như ao hồ, ruộng lúa trũng, có thể tận dụng để xây dựng công viên cây xanh làm nơi thư giãn, nghỉ ngơi cho người dân. Hoặc có thể thực hiện việc gia cố nền, xây dựng các công trình xã hội phục vụ các nhu cầu khác của người dân trong khu vực lập quy hoạch.
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	Sơ đồ ranh giới dân cư hiện hữu và đất xây dựng mới


CHƯƠNG III: CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN
III.1. Các căn cứ lập quy hoạch

III.1.1. Căn cứ pháp lý chung

III.1.2. Căn cứ pháp lý của đồ án


III.1.3. Cơ sở bản đồ và các nguồn số liệu
III.2. Cơ sở thực tiễn vận dụng lập đồ án

III.2.1. Quy hoạch khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc


III.2.2. Quy hoạch khu dân cư Long Hậu
III.3. Các cơ sở theo định hướng quy hoạch xây dựng
III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt

III.5. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án
III.1. Các căn cứ lập quy hoạch:
III.1.1. Căn cứ pháp lý chung:
· Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 17/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cuqr Thủ tướng chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoach bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

· Thông tư 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành ngày 29/06/2016 quy định về hồ sơ của đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN:01/2008/BXD: quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và QCVN:07-2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn về nhà ở và công trình công cộng TCVN 4319:2012 về nhà ở và công trình công cộng.

III.1.2. Căn cứ pháp lý của đồ án:
· Quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Tờ trình sô 961/Ttr-KT&HT ngày 30/07/2018 của Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cần Giuộc về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khu phố 3 – Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Văn bản số 1876/UBND-VP ngày 02/08/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc lập quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khu phố 3 – thị trấn Cần Giuộc.

· Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 24/08/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu phố 3 – thị trấn Cần Giuộc chủ đầu tư Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cần Giuộc.

III.1.3. Cơ sở bản đồ và các nguồn số liệu:
· Bản đồ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Bản đồ địa chính khu phố 3- thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
· Bản đồ địa hình khu phố 3-thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
· Các tài liệu có liên quan khác.
III.2. Cơ sở thực tiễn vận dụng lập đồ án:
III.2.1. Quy hoạch khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc:
Diện tích xây dựng khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc là 7.267,3m². Các chỉ tiêu tính toán trên quy mô dân số khoảng 230 người.
1. Cơ cấu sử dụng đất:

· Diện tích
: 7.267,3 m². 
· Quy mô dân số khoảng
: 230 người.
· Cơ cấu sử dụng đất

· Đất ở
: 5.777,9 m² (chiếm 79,5%);

· Đất GT+CX+HTKT
: 1.489,4 m² (chiếm 20,5%);

2. Các chỉ tiêu về kiến trúc: 

· Chỉ tiêu sử dụng đất:

·  Đất ở
: 25,1 m²/người;

·  Đất GT+ CX + HTKT
: 6,5 m²/người;

· Mật độ xây dựng toàn khu
: 63,6%;
· Tổng diện tích xây dựng toàn khu
: 4.622,3 m²;

· Tổng diện tích sàn toàn khu
: 18.489,3 m²;

· Tầng cao xây dựng
: tối đa 4 tầng;
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 2,5 lần;

3. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

· Chỉ tiêu cấp nước 80 lít/người/ngày. Nguồn nước: lấy từ hệ thống cấp nước chung xã Mỹ Lộc thông qua đường ống cấp nước chạy dọc theo đường Tỉnh 835A;

· Chỉ tiêu thoát nước thải: 80% lưu lượng nước cấp. Nước thải được xử lý bằng bể xử lý sinh học đạt tiêu chuẩn sau đó được thải ra hệ thống thoát nước hiện hữu.

· Chỉ tiêu cấp điện: lấy từ nguồn điện trong khu vực, đường điện hiện hữu trên đường tỉnh 835A.
· Nhà ở
: 3kW/hộ
· Công viên
: 20kW/ha

· Giao thông 
: 10kW/ha

· Dự phòng
: 15%

· Chỉ tiêu rác thải
: 0,8 kg người/ngày.

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc
: 01 thuê bao/hộ.

	[image: image32.jpg]=1
5
- 28
ke 2
k2= :
"
= 1 75“
. B
: o Al
i 2
]
o =





	· Nguyên tắc tổ chức không gian:

Khu phân lô tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc được nghiên cứu theo phương châm và nguyên tắc sau:

· Tiết kiệm đất và tận dụng mọi khả năng, điều kiện ở, tái định cư nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật, mật độ xây dựng.

· Tổ chức hợp lý các khu chức năng, đặc biệt là những công trình phụ trợ như: cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, PCCC…

· Chú ý bố trí tỷ lệ cây xanh hợp lý để đảm bảo môi trường sinh thái. Tận dụng địa hình để giải quyết cấp nước, thoát nước.

Sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với điều kiện đầu tư.

	Phân lô ấp Lộc Tiền
	


III.2.2. Quy hoạch khu dân cư Long Hậu:
Khu đất có diện tích 151.807,8m² đáp ứng khoảng 521 căn nhà và 2.084 người, được chia thành các khu chức năng chính phù hợp với tính chất của khu dân cư, với diện tích các khu như sau:

* Đất đơn vị ở


: 151.348,8m2 (100%):

- Đất nhóm nhà ở

: 68.173,3m² (45,0%);

+ Nhà liên kế phố

: 36.641,1m²;

+ Nhà liên kế có sân vườn
: 31.532,2m².

- Đất công trình công cộng
: 12.010,5m² (7,9%);

+ Đất thương mại, dịch vụ
: 5.634,3m²;

+ Đất mầm non


: 4.876,2m²;

+ Đất y tế:


: 1.500,0m².

- Đất cây xanh


: 8.874,1m² (5,9%);

- Đất giao thông


: 62.290,9m2 (41,2%).

+ Đất giao thông nội bộ
: 61.093,5m²;

+ Bãi xe



: 1.197,4m²;

* Đất ngoài đơn vị ở

: 459,0m².
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	Phối cảnh tổng thể khu dân cư Long Hậu


· Nguyên tắc tổ chức không gian:

- Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch; 
- Đảm bảo tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt;

- Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

- Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai;

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng;

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

- Khu dân cư sẽ là một nơi đầu tư hấp dẫn, có đời sống chất lượng cao, cung cấp các tiện nghi về nhà ở, thương mại dịch vụ cho khu vực.
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	Bản đồ kiến trúc cảnh quan khu dân cư Long Hậu
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	Phối cảnh trường mẫu giáo
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	Phối cảnh khu dân cư


III.3. Các cơ sở theo định hướng quy hoạch xây dựng:
Các nguồn tài liệu, số liệu:
· Tài liệu, số liệu hiện trang khu đất, hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch.
· Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thủy văn, cột mốc xây dựng,… khu vực lập quy hoạch và lân cận.
Các cơ sở bản đồ

· Bản đồ phạm vi lập quy hoạch theo định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng.

· Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch giao thông nông thôn huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

· Các bản đồ có liên quan khác như bản đồ quy hoạch xây dựnh vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch chung xây dựng khu vực thị trấn Cần Giuộc tỷ lệ 1/5000 và quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng tỷ lệ 1/2000,…

III.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt:
Quy mô dân số:
· Quy mô dân số khoảng 1500 người. Trong đó:

· 1000 người là dân cư mới theo định hướng QHPK xây dựng 1/2000;
· 500 người là dân cư hiện hữu của khu vực quy hoạch.
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
· Diện tích khu vực lập quy hoạch
: 138.349,3m2 (khoảng 13,83ha);
· Tầng cao (min-max)
: 1-9 tầng;
· Mật độ cây dựng
: ≤ 40%;
· Hệ số sử dụng đất
: ≤ 3,6 lần.
Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội:
· Đất đơn vị ở
: 8-50 m /người;
· Đất cây xanh
: ≥ 2m2/người;
· Đất công trình giáo dục
: ≥ 2,7m2/người.
Các chỉ tiêu đối với từng loại đất ở, đất cây xanh, đất giáo dục, đất giao thông và các loại đất khác phải đảm bảo quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2008/BXD

Theo quy định tại mục 2.10 Quy hoạch cái tạo các khu chức năng cũ trong đô thị - QCVN 01:2008/BXD về “ Quy hoạch xây dựng”:

· Trừ các công trình giao dục phải đảm bảo chuẩn quốc gia do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chỉ tiêu các công trình khác trong khu vực quy hoạch cải tạo được phép giảm và tối thiểu đạt 50% so với các chỉ tiêu sử dụng đất tương ứng của các khu vực xây dựng mới.
· Đất cây xanh các công trình tôn giáo trong các khu cải tạo được phép quy đổi thành đất cây xanh sử dụng công cộng, nhưng tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng được quy đổi không lớn hơn 50% tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

· Chỉ tiêu cấp nước
: 120 lít/người.ngày đêm;

· Chỉ tiêu thoát nước
: 120 lít/người.ngày đêm;

· Chỉ tiêu cấp điện
: 1.500 kWh/người.năm 

· Rác thải, vệ sinh môi trường
: 1,3 kg/người.ngày đêm 

· Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng đề xuất đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật;

III.5. Các chỉ tiêu dự kiến áp dụng cho đồ án:
Quy mô dân số:
· Quy mô dân số khoảng 1.500 người. Trong đó:

· 1.000 người theo định hướng QHPK xây dựng 1/2000;
· 500 người là dân cư hiện hữu trong khu vực quy hoạch.
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
· Quy mô khu vực lập quy hoạch
: 138.349,3m2 (khoảng 13,83ha);
· Tầng cao tối đa
: 1-9 tầng;
· Mật độ cây dựng
: 30 -40%;
· Hệ số sử dụng đất
: 2-2,5 lần.
· Đất đơn vị ở
: 8-50m2/người;
· Đất cây xanh
: ≥ 2m2/người;
· Đất công trình giáo dục
: ≥ 2,7m2/người.
· Các chỉ tiêu đối với từng loại đất ở, đất cây xanh, đất CTCC ( đất y tế, đất thương mại), đất giao thông và các loại đất khác phải đảm bảo quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2008/BXD.
· Ngoài ra, theo quy định tại mục 2.10 Quy hoạch cái tạo các khu chức năng cũ trong đô thị - QCVN 01:2008/BXD về “ Quy hoạch xây dựng”:

· Trừ các công trình giao dục phải đảm bảo chuẩn quốc gia do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chỉ tiêu các công trình khác trong khu vực quy hoạch cải tạo được phép giảm và tối thiểu đạt 50% so với các chỉ tiêu sử dụng đất tương ứng của các khu vực xây dựng mới.
· Đất cây xanh các công trình tôn giáo trong các khu cải tạo được phép quy đổi thành đất cây xanh sử dụng công cộng, nhưng tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng được quy đổi không lớn hơn 50% tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
· Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đồ án dựa trên các chỉ tiêu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng; Ngoài ra, các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng đè xuất cần đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá – các công trình hạ tầng lỹ thuật.
· Chỉ tiêu cấp nước:
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150 lít/ người.ngày;

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn;

· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 4lít/ m²sàn;

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

· Thu gom nước thải sinh hoạt đạt: 100% lưu lượng nước cấp sinh hoạt;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn;

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².

· Chỉ tiêu cấp điện:

· Ở, sinh hoạt
: 1500 kWh/người.năm;

· Khu nhà liền kề
: 3kW/hộ;

· CTCC, trường học: 0,02 ÷ 0,03 kW/m² theo diện tích sàn xây dựng;

· Công viên
: 20 kW/ha;

· Giao thông
: 10 kW/ha;

· Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở: 01-02 máy / 01hộ;

Công trình công cộng, trường học…: 5-30 Thuê bao/khu.
CHƯƠNG IV:   QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

IV.1. Cơ cấu và chỉ tiêu sử dụng đất


IV.1.1. Cơ cấu sử dụng đất



IV.1.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất
IV.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

IV.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quy hoạch sử dụng đất chung

IV.2.2. quy hoạch sử dụng đất chi tiết

IV.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan


IV.3.1.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

 

IV.3.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chi tiết



IV.3.3. Tổ chức tiện nghi công cộng



IV.3.4. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan
IV.1. CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT:

IV.1.1. Cơ cấu sử dụng đất: 
· Khu đất có diện tích 138.349,3 m2, đáp ứng cho khoảng 1500 người sinh sống. Trong đó có 500 người là số dân cư hiện hữu tại khu vực lập quy hoạch và 1000 người là dân cư mới theo định hướng của quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Được chia thành các khu chức năng chính phù hợp với tính chất khu dân cư, có diện tích các khu như sau:

· Đất ở
: 73.387,0 m2 ( chiếm khoảng 53,0%)

· Đất ở hiện hữu
: 31.026,5 m2 ( chiếm khoảng 22,4%)

· Đất ở xây dựng mới
: 35.536,2 m2 (chiếm khoảng 25,6%)

· Đất ở hỗn hợp
: 6.824,3 m2 (chiếm khoảng 4,9%)

· Đất công cộng
: 8.215,4 m2 (chiếm khoảng 5,9%)

· Đất cây xanh
: 5.283,4 m2 (chiếm khoảng 3,8%)

· Đất giao thông
: 50.670,8m2 (chiếm khoảng 36,6%)

· Đất tôn giáo
: 792,7 m2 (chiếm khoảng 0,6%)
Khu đất thiết kế tổng mặt bằng cơ bản bao gồm các thành phần chính:

· Đất ở (73.387,0m²) bao gồm: đất ở hiện hữu (31.026,5m²) chủ yếu nằm dọc theo 2 tuyến đường Nguyễn An Ninh và N19, đất ở xây dựng mới (35.536,2m²) nằm ở trung trung khu quy hoạch và đất ở hỗn hợp (đất ở hiện hữu kết hợp TMDV -6.824,3m²) được bố trí trên tuyến đường N20 và Trương Văn Bang.

· Đất công trình công cộng (8.215,4 m²) trong đó: đất công trình công cộng đô thị (3.362,3m²) được định hướng làm chợ cho khu vực quy hoạch nằm ở ngã ba đường D3 giao với đường N20, đất công trình công cộng (trường chính trị 2457,5 m²); đất y tế (716,4m²) nằm cạnh khu cây xanh hướng ra đường Trương Văn Bang và đất giáo dục (1.679,2m²) được định hướng là trường nầm non nằm trên tuyến đường D2 trục chính của khu vực.

· Đất cây xanh (5.283,4m²) bao gồm: cây xanh CX1 (1.176,3m²) nằm trên phần đất nghĩa trang hiện hữu và được định hướng là đất cây xanh cho khu quy hoạch, đất cây xanh CX2 (3.146,0m²) là khu công viên cây xanh trong đó bao gồm phần đất hạ tầng kỹ thuật làm ngầm trong công viên và một số cây xanh nằm rải rác trong khu quy hoạch.

· Đất giao thông (50.670,8m²) bao gồm giao thông đối ngoại (19.616,6m²) là phần đất trên tuyến đường Trương Văn Bang, Nguyễn An Ninh, N19, N20 và đất giao thông đối nội (31.054,2m2) được quy hoạch lộ giới 8-14m.

· Ngoài ra trong khu vực còn có đất tôn giáo (792,7m²).
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	Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất


Bảng cơ cấu sử dụng đất
	STT
	Chức năng
	 Diện Tích
(m2) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Chỉ tiêu (m²/người)

	1
	Đất ở
	73.387,0
	53,0%
	48,9

	 
	Đất ở hiện hữu
	31.026,5
	 
	 

	 
	Đất ở xây dựng mới
	35.536,2
	 
	 

	 
	Đất ở hỗn hợp
	6.824,3
	 
	 

	2
	Đất sử dụng công cộng
	8.215,4
	5,9%
	5,5

	3
	Đất cây xanh
	5.283,4
	3,8%
	3,5

	4
	Đất giao thông
	50.670,8
	36,6%
	 

	5
	Đất tôn giáo
	792,7
	0,6%
	 

	TỔNG CỘNG
	138.349,3
	100,0%
	 


IV.1.2  Các chỉ tiêu sử dụng đất: 
a. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Căn cứ theo Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các quy định tại QCXDVN: 01/2008/BXD về quy hoạch xây dựng & QCXDVN: 07/2010/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:
Các chỉ tiêu đối với từng loại đất: 

· Đất công cộng
: 5,5 m2/người

· Đất cây xanh
: 3,5 m2/người

- Đất giao thông
: đảm bảo tuân thủ theo QCXDVN 01:2008 và các định hướng do quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt).
b. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu cấp điện
Chỉ tiêu cấp nước
Chỉ tiêu thu gom nước thải

Thông tin liên lạc
Thu gom chất thải rắn
	: 1.500 - 2.100 kWh/người/năm;
: Công cộng -TMDV: 0,015 - 0,03kW/m²sàn.
: Công cộng - TMDV: ≤ 2 lít/m²sàn/ngđ.

: Công viên: ≤ 3 lít/m2/ng.đ;

: ≥ 80% lưu lượng nước cấp;
: Công cộng - TMDV: 5 - 30 máy/khu.
: 1,3 kg/người/ngđ.


(Ngoài ra các chỉ tiêu khác tuân thủ theo QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”).
c. Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở:
· Diện tích khu đất
: 138.349,3 m2 (khoảng 13,83ha);
· Dân số
: khoảng 1.500 người;
· Đất ở
: 48,9 m2/người;

· Đất CTCC-TMDV
: 5,5m2/người;

· Đất công viên cây xanh
: 3,5m2/người;

· Đất giao thông
: 20,7m2/người;

· Mật độ xây dựng toàn khu
: tối đa 40%;

· Tổng diện tích xây dựng toàn khu
: 54.427,6 m2 ;
· Tổng diện tích sàn toàn khu
: 290.368,5 m2;
· Tầng cao xây dựng
: 1-9 tầng;
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 2,1 lần.
· Khoảng lùi xây dựng: đảm bảo tuân thủ QCXDVN
IV.2. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
IV.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quy hoạch sử dụng đất chung:
- Diện tích toàn khu: khoảng: 138.349,3 m2 (khoảng 13,83ha);
- Quy mô dân số: khoảng 1500 người;
· Mật độ xây dựng chung toàn khu: khoảng 40 %;
· Tầng cao: tối thiểu 1 tầng, tối đa khoảng 9 tầng. Cụ thể:

· Đất nhà ở hiện hữu
: 1-5 tầng;
· Đất  nhà ở XD mới
: 1-5 tầng;
· Đất XD nhà ở hỗn hợp
: 1-9 tầng;
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 2,1 lần.
a. Đất xây dựng nhà ở:

· Đất ở hiện hữu:

· Diện tích
: 31.026,5 m2
· Mật độ xây dựng từng lô
: tối đa 60%;
· Tầng cao (min-max)
: 1-5 tầng;
· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 3 lần.
· Đất ở xây dựng mới:

· Diện tích
: 35.536,2 m2
· Mật đồ xây dựng từng lô
: tối đa 80%;
(Mật độ xây dựng thuần tuân theo QCVN:01/2008/BXD và theo bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất)

· Tầng cao (min-max)
: tối đa 5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 4 lần.

· Đất ở có chức năng  hỗn hợp

· Diện tích
:6.824,3 m2
· Mật độ xây dựng tối đa
: 80%;
· Tầng cao (min-max)
: 1–9 tầng;

· Hệ số sử dụng đất
: tối đa 7,2 lần.

b. Đất công trình công cộng

· Đất y tế:

· Diện tích
:716,4 m2
· Mật độ xây dựng
: tối đa 40%;

· Tầng cao (min-max)
: 1-3 tầng;

· Hệ số sử dụng đất
: 1,5 lần.

· Đất công cộng:

· Diện tích
:2.457,5 m2
· Mật độ xây dựng
: tối đa 40%;
· Tầng cao (mim-max)
: 1-5 tầng;
· Hệ số sử dụng đất
: tối đa 2,0 lần.
· Đất giáo dục:

· Diện tích
: 1.679,2 m2
· Mật độ xây dựng
: tối đa 40%

· Tầng cao (min-max)
: 1-3 tầng

· Hệ số sử dụng đất
: tối đa 1,2 lần.

c. Đất cây xanh

· Diện tích
: 5.364,2 m2
· Mật độ xây dựng
: tối đa 5%

· Tầng cao (max)
: 1 tầng

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 0,05 lần

d. Đất hạ tầng kỹ thuật

· Diện tích
:51.560,0 m2
· Mật độ xây dựng
: 50%

· Tầng cao (max)
: 1 tầng

· Hệ số sử dụng đất
: 0,5 lần

IV.2.2. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết:
a. Quy hoạch đối với khu dân cư hiện hữu:
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	· Với diện tích dân cư hiện hữu là 31.026,5m2, hệ thống công trình hạ tầng xã hội trong ranh giới khu quy hoạch gồm công trình tôn giáo (792,7m2) và trường giáo dục chính trị huyện Cần Giuộc (3.623,2m2) được giữ lại, đề ra các giải pháp chỉnh trang hợp lý nhằm duy trì các hoạt động của người dân và các công trình công cộng hiện hữu trong khu vực quy hoạch.


	Sơ đồ dân cư và các công trình hạ tầng xã hội hiện hữu trong khu vực


Bảng thống kê sử dụng đất khu vực dân cư hiện hữu

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	SỐ DÂN 
(Người)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	A
	Đất ở hiện hữu
	31.026,5
	60,0
	 1-5
	3,0
	500
	18.615,9
	93.079,4

	A1
	Đất ở hiện hữu
	3.408,7
	60,0
	 1-5
	3,0
	55
	2.045,2
	10.226,1

	A2
	Đất ở hiện hữu
	2.411,2
	60,0
	 1-5
	3,0
	39
	1.446,7
	7.233,7

	A3
	Đất ở hiện hữu
	1.917,7
	60,0
	 1-5
	3,0
	31
	1.150,6
	5.753,1

	A4
	Đất ở hiện hữu
	1.670,1
	60,0
	 1-5
	3,0
	27
	1.002,1
	5.010,3

	A5
	Đất ở hiện hữu
	1.653,3
	60,0
	 1-5
	3,0
	27
	992,0
	4.959,9

	A6
	Đất ở hiện hữu
	1.227,8
	60,0
	 1-5
	3,0
	20
	736,7
	3.683,4

	A7
	Đất ở hiện hữu
	3.491,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	56
	2.094,6
	10.473,0

	A8
	Đất ở hiện hữu
	3.909,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	63
	2.345,4
	11.727,0

	A9
	Đất ở hiện hữu
	1.853,6
	60,0
	 1-5
	3,0
	30
	1.112,2
	5.560,8

	A10
	Đất ở hiện hữu
	2.587,4
	60,0
	 1-5
	3,0
	42
	1.552,4
	7.762,2

	A11
	Đất ở hiện hữu
	1.014,4
	60,0
	 1-5
	3,0
	16
	608,6
	3.043,2

	A12
	Đất ở hiện hữu
	1.740,2
	60,0
	 1-5
	3,0
	28
	1.044,1
	5.220,6

	A13
	Đất ở hiện hữu
	4.142,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	67
	2.485,2
	12.426,1


· Nhằm giữ gìn và tôn trọng hiện trạng khu vực, phương án quy hoạch đề xuất giải pháp cải tại các công trình hạ tầng xã hội hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch góp phần giữ sự ổn định cuộc sống cho người dân hiện hữu trong khu vực. Tiến hành chỉnh trang đối với những khu vực ở hiện hữu. Đồng thời duy trì, đẩy mạnh những hoạt động phát triển kinh tế hiện hữu của người dân trong khu vực lập quy hoạch.
· Quy hoạch hệ thống giao thông mới dựa trên nền tảng những đường hẻm hiện hữu trong khu vực. Phân chia các khu nhà ở hiện hữu thành 13 ô phố. Vừa đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, vừa tạo điều kiện di chuyển và tiếp cận khi xảy ra các sự cố.
· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với khu dân cư hiện hữu:

· Diện tích khu dân cư hiện hữu
: 31.026,5 m2;

· Diện tích xây dựng
: 18.615,9m2;
· Mật độ xây dựng
: 60%;
· Tầng cao (min-max)
: 1-5 tầng;
· Hệ số sử dụng đất
: 3 lần.
b. Quy hoạch đối với khu vực dân cư xây dựng mới.
· Tận dụng quỷ đất trống chưa có quy hoạch sử dụng đất rõ ràng trong khu vực với diện tích 35.536,2m2, thực hiện công tác quy hoạch, phân lô để xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích công cộng nhằm phục vụ cho các nhu cầu của dân cư sinh sống trong khu vực.

· Đối với khu dân cư hiện hữu dọc trục đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh, thực hiện giải pháp quy hoạch xây dựng thành khu đất hỗn hợp, vừa đảm bảo sự ổn định của người dân tại đây, vừa tạo được cơ hội cho họ phát triển kinh tế bằng những hình thức kinh doanh, thương mại hiện hữu. Ngoài ra, phương án quy hoạch còn đưa ra giải pháp xây dựng công trình thương mại, tạo đòn bẩy thúc đấy phát triển kinh tế của thị trấn Cần Giuộc nói chung và khu vực quy hoạch nói riêng.

· Hệ thống công trình hạ tầng xã hội mà khu quy hoạch chưa hoàn chỉnh, đưa ra phương án xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (trường mẫu giáo, trung tâm y tế,...) tại các vị trí thích hợp trong khu vực lập quy hoạch nhằm đáp ứng như cầu của người dân trong khu vực.

· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cũng như công tác quản lý thực hiện phương án quy hoạch xây dựng khu dân cư mới (14 ô phố xây dựng mới), với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được quy đinh cụ thể  như sau:
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	· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với khu vực dân cư XD mới:

· Diện tích khu vực dân cư XD mới: 35.536,2 m2;

· Diện tích xây dựng:

· 26.484,9 m2;

· Mật độ xây dựng tối đa: 80%;

· Tầng cao (min-max): 1-5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất: 4 lần.

	Sơ đồ quy hoạch khu dân cư xây dựng mới


Bảng thống kê sử dụng đất khu dân cư xây dựng mới

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	B
	Đất ở xây dựng mới
	35.536,2
	74,5
	 1-5
	4,0
	26.484,9
	132.424,4

	B1
	Đất ở xây dựng mới
	1.005,1
	47,4
	 1-5
	2,4
	476,8
	2.383,9

	B2
	Đất ở xây dựng mới
	1.657,6
	78,5
	 1-5
	3,9
	1.301,7
	6.508,5

	B3
	Đất ở xây dựng mới
	3.144,6
	79,3
	 1-5
	4,0
	2.494,2
	12.470,9

	B4
	Đất ở xây dựng mới
	3.274,5
	75,4
	 1-5
	3,8
	2.468,0
	12.340,1

	B5
	Đất ở xây dựng mới
	1.399,1
	79,6
	 1-5
	4,0
	1.114,1
	5.570,3

	B6
	Đất ở xây dựng mới
	1.717,2
	78,8
	 1-5
	3,9
	1.352,9
	6.764,5

	B7
	Đất ở xây dựng mới
	3.735,1
	77,6
	 1-5
	3,9
	2.898,3
	14.491,6

	B8
	Đất ở xây dựng mới
	2.213,5
	76,8
	 1-5
	3,8
	1.701,0
	8.505,0

	B9
	Đất ở xây dựng mới
	4.542,6
	74,8
	 1-5
	3,7
	3.397,0
	16.985,0

	B10
	Đất ở xây dựng mới
	2.921,0
	79,3
	 1-5
	4,0
	2.317,0
	11.584,8

	B11
	Đất ở xây dựng mới
	3.381,3
	62,2
	 1-5
	3,1
	2.102,3
	10.511,4

	B12
	Đất ở xây dựng mới
	2.989,0
	78,2
	 1-5
	3,9
	2.338,7
	11.693,6

	B13
	Đất ở xây dựng mới
	1.680,0
	77,6
	 1-5
	3,9
	1.304,0
	6.520,2

	B14
	Đất ở xây dựng mới
	1.875,6
	65,0
	 1-5
	3,2
	1.218,9
	6.094,5


c. Quy hoạch đối với khu vực dân cư có chức năng hỗn hợp

· Đây là khu vực dân cư hiện hữu với những hộ gia đình có quỹ đất rộng. Nhằm thực hiện đúng định hướng quy hoạch phân khu 1/2000 thị trấn Cần Giuộc là mở rộng và thúc đấy sự phát triển kinh tế của dân cư hiện hữu trong khu vực, giải pháp quy hoạch đưa ra phương án giữ lại nhà ở của các hộ gia đình này. Thực hiện việc bổ sung xây dựng các các công trình khối hộp có chức năng hỗn hợp (ở kết hợp thương mại dịch vụ) nhằm tăng cường phát triển kinh tế. Đồng thời tạo sự ổn định trong cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

· Các khu nhà ở với chức năng hỗn hợp này chủ yếu nằm ở mặt tiền những con đường đối ngoại, tạo được điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế cũng như dễ dàng tiếp cận, đồng thời thu hút các nhà đầu tư từ các nhà đầu tư.
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	Khu vực dân cư hỗn hợp được chia thành 4 lô. Bao gồm cả chức năng ở và một vài chức năng khác như thương mại dịch vụ, ở kết hợp thương mại , văn phòng cho thuê....
Được bố trí tại các vị trí mặt tiền đương chính và có giá trị kinh tế cao.
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

· Diện tích đất hỗn hợp: 6.824,3m2;

· Diện tích đất xây dựng: 5.459,4m2;

· Mật độ xây dựng: 80%;

· Tầng cao (min-max): 1-9 tầng;

· HSSDĐ: 7,2 lần.

	Sơ đồ khu vực dân cư có chức năng hỗn hợp


Bảng thống kê sử dụng đất khu vực dân cư có chức năng hỗn hợp
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	I.2
	ĐÁTCÓ CHỨC NĂNG HỖN HỢP
	6.824,3
	80,0
	 1-9
	7,2
	5.459,4
	49.135,0

	HH-1
	Đất ở hỗn hợp
	1.787,0
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.429,6
	12.866,4

	HH-2
	Đất ở hỗn hợp
	2.364,0
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.891,2
	17.020,8

	HH-3
	Đất ở hỗn hợp
	849,4
	80,0
	 1-9
	7,2
	679,5
	6.115,7

	HH-4
	Đất ở hỗn hợp
	1.823,9
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.459,1
	13.132,1


d. Quy hoạch hệ thống giao thông
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	Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông khu vực lập quy hoạch


· Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực chưa phục vụ hết nhu cầu đi lại của người dân. Nên cần quy hoạch một hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới, đảm bảo tuân thủ định hướng của quy hoạch phân khu 1/2000 huyện Cần Giuộc mở rộng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và dễ dàng tiếp cận khu vực lập dự án.

· Để đảm bảo khả năng tiếp cận khu vực lập quy hoạch cũng như liên kết với các khu vực xung quanh, đồ án quy hoạch phân khu đã quy định 4 trục đường đối ngoại: đường Trương Văn Bang (lộ giới 22m), đường Nguyễn An Ninh (lộ giới 22m), đường N19 (lộ giới 32m), đường N20 (lộ giới 32m) với tổng diện tích giao thông đối ngoại là 19.616,6m2. Với diện tích đất dành cho giao thông tương đối lớn, kết hợp với việc xây dựng đường có lộ giới rộng, vỉa hè thông thoáng sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giải quyết được những khó khăn hiện hữu của khu vực.
· Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật hợp lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc.

e. Quy hoạch hệ thống công viên cây xanh trong khu vực
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	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với hệ thống công viên cây xanh trong khu vực:
· Diện tích công viên: 5.364,2m2;

· Diện tích XD: 216,1m2;

· Mật độ xây dựng: 5%;

· Tầng cao(max): 1 tầng;

· HSSDĐ: 0,05 lần.

	Sơ đồ quy hoạch hệ thống công viên cây xanh cho khu vực


Bảng thống kê sử dụng đất công viên cây xanh
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	I.4
	ĐẤT CÂY XANH
	5.283,4
	5% 
	 
	 
	264,2
	264,2

	CX-1
	Đất cây xanh
	1.176,3
	5,0
	1
	0,05
	58,8
	58,8

	CX-2
	Đất cây xanh
	3.146,0
	5,0
	1
	0,05
	157,3
	157,3

	CX-3
	Đất cây xanh
	765,3
	5,0
	1
	0,05
	38,3
	38,3

	CX
	Đất cây xanh
	195,8
	5,0
	1
	0,05
	9,8
	9,8


· Khu vực được quy hoạch với hệ thống công trình dịch vụ công cộng đầy đủ, và công viên cây xanh phân tán nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân trong và ngoài khu vực. Đảm bảo quãng đường di chuyển tới công viên của người dân ở mọi nơi trong khu vực đến công viên là gần nhất.

· Với diện tích 5.364,3m2 trên tổng dân số khu vực là 1500 người. Phương án quy hoạch mới đảm bảo tuân thủ các nội dung của quy hoạch định hướng và  nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cây xanh công viên trong khu dân cư đô thị. Nhằm mang lại cho khu vực một hệ thóng công trình công cộng, công viên cây xanh đầy đủ, đảm bảo phục vụ các nhu cầu của người dân.

· Tạo được nơi cho người dân thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể dục... nhằm mang lại cuộc sống tốt nhất cho người dân. Đồng thời, tạo ra không gian cho các em nhỏ thực hiện các hoạt động ngoại khóa, vui chơi lành mạnh để tăng chất lượng cuộc sống cho mọi đối tượng dân cư trong khu vực.
f. Quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ công cộng cho khu vực lập quy hoạch
· Đối với các công trình hạ tầng xã hội đã và đang hoạt động trong khu vực như trung tâm giáo dục chính trị và cư xã Ngọc Cần, phương án quy hoạch mới thực hiện giải pháp duy trì sự ổn định để đảm bảo sự ổn định hoạt động hiện hữu của những công trình này. Đồng thời đưa ra các yêu cầu chỉnh trang theo định hướng quy hoạch nhằm tạo lập được một khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại và đầy đủ các hoạt động dịch vụ công cộng.

· Đối với những công trình hạ tầng xã hội còn thiếu, chưa đảm bảo phục vụ đầy đủ các nhu cầu khác nhau của người dân, phương án quy hoạch mới thực hiện nghiên cứu, đánh giá và đưa ra giải pháp bổ sung các cong trình còn thiêu như trường mầm non, cơ sở y tế, công trình thương mại... vào khu vực để đảm bảo phục vụ nhu cầu khác nhau về dịch vụ công cộng cho người dân trong và ngoài khu vực.

· Việc xây dựng mới đảm bảo không ảnh hưởng tới cuộc sống của dân cư hiện hữu của khu vực. Không xâm lấn vào diện tích đất ở của người dân hoặc gây ra những ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người dân hiện hữu trong khu vực.

· Khi xây dựng, đảm bảo quá trình vận hành của những công trình hiện hữu không bị ảnh hưởng. Đồng thời, các công trình dịch vụ công cộng xây dựng mới phải đảm bảo được khả năng phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực. Đảm bảo quãng đường người dân di chuyển tới công trình công cộng là ngắn nhất, không mất quá nhiều thời gian, hoặc phải sử dụng các phương tiện giao thông để đi đến được công trình công cộng này.
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	Sơ đồ quy hoạch công trình dịch vụ công cộng của khu vực


Bảng thống kê sử dụng đất các công trình công cộng

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	I.3
	ĐAT CT CÔNG CỘNG
	4.853,1
	40%
	 
	 
	1.941,2
	7.789,7

	CC-2
	Đất CTCC
	2.457,5
	40,0
	 1-5
	2,0
	983,0
	4.915,0

	Y
	Đất Y tế
	716,4
	40,0
	 1-3
	1,2
	286,6
	859,7

	GD
	Trường mầm non
	1.679,2
	40,0
	 1-3
	1,2
	671,7
	2.015,0
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	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất



	


	BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	HSSDĐ 
(Lần)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)

	I. ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	114.577,7
	46,1
	 
	2,5
	52.765,6
	282.692,6

	I.1
	ĐẤT Ở
	73.387,0
	68,9
	 
	3,7
	50.560,2
	274.638,8

	A
	Đất ở hiện hữu
	31.026,5
	60,0
	 1-5
	3,0
	18.615,9
	93.079,4

	A1
	Đất ở hiện hữu
	3.408,7
	60,0
	 1-5
	3,0
	2.045,2
	10.226,1

	A2
	Đất ở hiện hữu
	2.411,2
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.446,7
	7.233,7

	A3
	Đất ở hiện hữu
	1.917,7
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.150,6
	5.753,1

	A4
	Đất ở hiện hữu
	1.670,1
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.002,1
	5.010,3

	A5
	Đất ở hiện hữu
	1.653,3
	60,0
	 1-5
	3,0
	992,0
	4.959,9

	A6
	Đất ở hiện hữu
	1.227,8
	60,0
	 1-5
	3,0
	736,7
	3.683,4

	A7
	Đất ở hiện hữu
	3.491,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	2.094,6
	10.473,0

	A8
	Đất ở hiện hữu
	3.909,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	2.345,4
	11.727,0

	A9
	Đất ở hiện hữu
	1.853,6
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.112,2
	5.560,8

	A10
	Đất ở hiện hữu
	2.587,4
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.552,4
	7.762,2

	A11
	Đất ở hiện hữu
	1.014,4
	60,0
	 1-5
	3,0
	608,6
	3.043,2

	A12
	Đất ở hiện hữu
	1.740,2
	60,0
	 1-5
	3,0
	1.044,1
	5.220,6

	A13
	Đất ở hiện hữu
	4.142,0
	60,0
	 1-5
	3,0
	2.485,2
	12.426,1

	B
	Đất ở xây dựng mới
	35.536,2
	74,5
	 1-5
	4,0
	26.484,9
	132.424,4

	B1
	Đất ở xây dựng mới
	1.005,1
	47,4
	 1-5
	2,4
	476,8
	2.383,9

	B2
	Đất ở xây dựng mới
	1.657,6
	78,5
	 1-5
	3,9
	1.301,7
	6.508,5

	B3
	Đất ở xây dựng mới
	3.144,6
	79,3
	 1-5
	4,0
	2.494,2
	12.470,9

	B4
	Đất ở xây dựng mới
	3.274,5
	75,4
	 1-5
	3,8
	2.468,0
	12.340,1

	B5
	Đất ở xây dựng mới
	1.399,1
	79,6
	 1-5
	4,0
	1.114,1
	5.570,3

	B6
	Đất ở xây dựng mới
	1.717,2
	78,8
	 1-5
	3,9
	1.352,9
	6.764,5

	B7
	Đất ở xây dựng mới
	3.735,1
	77,6
	 1-5
	3,9
	2.898,3
	14.491,6

	B8
	Đất ở xây dựng mới
	2.213,5
	76,8
	 1-5
	3,8
	1.701,0
	8.505,0

	B9
	Đất ở xây dựng mới
	4.542,6
	74,8
	 1-5
	3,7
	3.397,0
	16.985,0

	B10
	Đất ở xây dựng mới
	2.921,0
	79,3
	 1-5
	4,0
	2.317,0
	11.584,8

	B11
	Đất ở xây dựng mới
	3.381,3
	62,2
	 1-5
	3,1
	2.102,3
	10.511,4

	B12
	Đất ở xây dựng mới
	2.989,0
	78,2
	 1-5
	3,9
	2.338,7
	11.693,6

	B13
	Đất ở xây dựng mới
	1.680,0
	77,6
	 1-5
	3,9
	1.304,0
	6.520,2

	B14
	Đất ở xây dựng mới
	1.875,6
	65,0
	 1-5
	3,2
	1.218,9
	6.094,5

	I.2
	ĐÁTCÓ CHỨC NĂNG HỖN HỢP
	6.824,3
	80,0
	 1-9
	7,2
	5.459,4
	49.135,0

	HH-1
	Đất ở hỗn hợp
	1.787,0
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.429,6
	12.866,4

	HH-2
	Đất ở hỗn hợp
	2.364,0
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.891,2
	17.020,8

	HH-3
	Đất ở hỗn hợp
	849,4
	80,0
	 1-9
	7,2
	679,5
	6.115,7

	HH-4
	Đất ở hỗn hợp
	1.823,9
	80,0
	 1-9
	7,2
	1.459,1
	13.132,1

	I.3
	ĐAT CT CÔNG CỘNG
	4.853,1
	40%
	 
	 
	1.941,2
	7.789,7

	CC-2
	Đất CTCC
	2.457,5
	40,0
	 1-5
	2,0
	983,0
	4.915,0

	Y
	Đất Y tế
	716,4
	40,0
	 1-3
	1,2
	286,6
	859,7

	GD
	Trường mầm non
	1.679,2
	40,0
	 1-3
	1,2
	671,7
	2.015,0

	I.4
	ĐẤT CÂY XANH
	5.283,4
	5,0%
	 
	 
	264,2
	264,2

	CX-1
	Đất cây xanh
	1.176,3
	5,0
	1
	0,05
	58,8
	58,8

	CX-2
	Đất cây xanh
	3.146,0
	5,0
	1
	0,05
	157,3
	157,3

	CX-3
	Đất cây xanh
	765,3
	5,0
	1
	0,05
	38,3
	38,3

	CX
	Đất cây xanh
	195,8
	5,0
	1
	0,05
	9,8
	9,8

	I.5
	ĐẤT GIAO THÔNG
	31.054,2
	 
	 
	 
	 
	 

	Giao thông nội bộ
	31.054,2
	 
	 
	 
	 
	 

	II. ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở
	23.771,6
	 
	 
	 
	1.662,0
	7.675,8

	CC-1
	Đất CTCC
	3.362,3
	40,0
	 1-5
	2,0
	1.344,9
	6.724,6

	TG
	Đất tôn giáo
	792,7
	40,0
	 1-3
	1,2
	317,1
	951,2

	GT
	Giao thông đối ngoại
	19.616,6
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	138.349,3
	39,3
	 
	2,1
	54.427,6
	290.368,5


BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ ĐẤT Ở
	Khu
	STT
	TÊN LÔ
	DT
 (m²)
	 MĐXD
(%) 
	TẦNG CAO (Max)
	HS
SDĐ
	 DTXD
(m²) 
	 DT SÀN
(m²) 

	B1
	1
	B1-1
	515,4
	45,0%
	5
	2,3
	        231,9 
	       1.159,7 

	
	2
	B1-2
	489,7
	50,0%
	5
	2,5
	        244,9 
	       1.224,3 

	
	CỘNG
	1005,1
	47,4%
	5
	2,4
	        476,8 
	       2.383,9 

	B2
	1
	B2-1
	180,1
	70,0%
	5
	3,5
	        126,1 
	          630,4 

	
	2
	B2-2
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	3
	B2-3
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	4
	B2-4
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	5
	B2-5
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	6
	B2-6
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	7
	B2-7
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	8
	B2-8
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	9
	B2-9
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	10
	B2-10
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	11
	B2-11
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	12
	B2-12
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	13
	B2-13
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	14
	B2-14
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	15
	B2-15
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	16
	B2-16
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	17
	B2-17
	127,5
	75,0%
	5
	3,8
	          95,6 
	          478,1 

	
	CỘNG
	1.657,6
	78,5%
	5
	3,9
	     1.301,7 
	       6.508,5 

	B3
	1
	B3-1
	107,5
	75,0%
	5
	3,8
	          80,6 
	          403,1 

	
	2
	B3-2
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	3
	B3-3
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	4
	B3-4
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	5
	B3-5
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	6
	B3-6
	107,5
	75,0%
	5
	3,8
	          80,6 
	          403,1 

	
	7
	B3-7
	77,3
	80,0%
	5
	4,0
	          61,8 
	          309,2 

	
	8
	B3-8
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	9
	B3-9
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	10
	B3-10
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	11
	B3-11
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	12
	B3-12
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	13
	B3-13
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	14
	B3-14
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	15
	B3-15
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	16
	B3-16
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	17
	B3-17
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	18
	B3-18
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	19
	B3-19
	77,3
	80,0%
	5
	4,0
	          61,8 
	          309,2 

	
	20
	B3-20
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	21
	B3-21
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	22
	B3-22
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	23
	B3-23
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	24
	B3-24
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	25
	B3-25
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	26
	B3-26
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	27
	B3-27
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	28
	B3-28
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	29
	B3-29
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	30
	B3-30
	80,0
	80,0%
	5
	4,0
	          64,0 
	          320,0 

	
	31
	B3-31
	107,5
	75,0%
	5
	3,8
	          80,6 
	          403,1 

	
	32
	B3-32
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	33
	B3-33
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	34
	B3-34
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	35
	B3-35
	100,0
	80,0%
	5
	4,0
	          80,0 
	          400,0 

	
	36
	B3-36
	107,5
	75,0%
	5
	3,8
	          80,6 
	          403,1 

	
	CỘNG
	3.144,6
	79,3%
	5
	4,0
	     2.494,2 
	     12.470,9 

	B4
	1
	B4-01
	149,6
	75,0%
	5
	3,8
	        112,2 
	          561,0 

	
	2
	B4-02
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	3
	B4-03
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	4
	B4-04
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	5
	B4-05
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	6
	B4-06
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	7
	B4-07
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	8
	B4-08
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	9
	B4-09
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	10
	B4-10
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	11
	B4-11
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	12
	B4-12
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	13
	B4-13
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	14
	B4-14
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	15
	B4-15
	112,5
	75,0%
	5
	3,8
	          84,4 
	          421,9 

	
	16
	B4-16
	150,0
	75,0%
	5
	3,8
	        112,5 
	          562,5 

	
	17
	B4-17
	72,7
	80,0%
	5
	4,0
	          58,2 
	          290,8 

	
	18
	B4-18
	75,1
	80,0%
	5
	4,0
	          60,1 
	          300,4 

	
	19
	B4-19
	79,1
	80,0%
	5
	4,0
	          63,3 
	          316,4 

	
	20
	B4-20
	83,1
	80,0%
	5
	4,0
	          66,5 
	          332,4 

	
	21
	B4-21
	103,8
	80,0%
	5
	4,0
	          83,0 
	          415,2 

	
	22
	B4-22
	110,1
	75,0%
	5
	3,8
	          82,6 
	          412,9 

	
	23
	B4-23
	104,7
	80,0%
	5
	4,0
	          83,8 
	          418,8 

	
	24
	B4-24
	104,0
	80,0%
	5
	4,0
	          83,2 
	          416,0 

	
	25
	B4-25
	103,3
	80,0%
	5
	4,0
	          82,6 
	          413,2 

	
	26
	B4-26
	277,4
	65,0%
	5
	3,3
	        180,3 
	          901,6 

	
	27
	B4-27
	72,0
	80,0%
	5
	4,0
	          57,6 
	          288,0 

	
	28
	B4-28
	114,3
	75,0%
	5
	3,8
	          85,7 
	          428,6 

	
	29
	B4-29
	100,3
	75,0%
	5
	3,8
	          75,2 
	          376,1 

	
	CỘNG
	3.274,5
	75,4%
	5
	3,8
	     2.468,0 
	     12.340,1 

	B5
	1
	B5-01
	104,5
	75,0%
	5
	3,8
	          78,4 
	          391,9 

	
	2
	B5-02
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	3
	B5-03
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	4
	B5-04
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	5
	B5-05
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	6
	B5-06
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	7
	B5-07
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	8
	B5-08
	82,7
	80,0%
	5
	4,0
	          66,2 
	          330,8 

	
	9
	B5-09
	92,3
	80,0%
	5
	4,0
	          73,8 
	          369,2 

	
	10
	B5-10
	81,1
	80,0%
	5
	4,0
	          64,9 
	          324,4 

	
	11
	B5-11
	81,6
	80,0%
	5
	4,0
	          65,3 
	          326,4 

	
	12
	B5-12
	82,0
	80,0%
	5
	4,0
	          65,6 
	          328,0 

	
	13
	B5-13
	82,5
	80,0%
	5
	4,0
	          66,0 
	          330,0 

	
	14
	B5-14
	82,9
	80,0%
	5
	4,0
	          66,3 
	          331,6 

	
	15
	B5-15
	83,4
	80,0%
	5
	4,0
	          66,7 
	          333,6 

	
	16
	B5-16
	86,1
	80,0%
	5
	4,0
	          68,9 
	          344,4 

	
	CỘNG
	1.399,1
	79,6%
	5
	4,0
	     1.114,1 
	       5.570,3 

	B6
	1
	B6-01
	102,5
	75,0%
	5
	3,8
	          76,9 
	          384,4 

	
	2
	B6-02
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	3
	B6-03
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	4
	B6-04
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	5
	B6-05
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	6
	B6-06
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	7
	B6-07
	102,5
	75,0%
	5
	3,8
	          76,9 
	          384,4 

	
	8
	B6-08
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	9
	B6-09
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	10
	B6-10
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	11
	B6-11
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	12
	B6-12
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	13
	B6-13
	106,1
	75,0%
	5
	3,8
	          79,6 
	          397,9 

	
	14
	B6-14
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	15
	B6-15
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	16
	B6-16
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	17
	B6-17
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	18
	B6-18
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	19
	B6-19
	106,1
	75,0%
	5
	3,8
	          79,6 
	          397,9 

	
	CỘNG
	1.717,2
	78,8%
	5
	3,9
	     1.352,9 
	       6.764,5 

	B7
	1
	B7-01
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,1 

	
	2
	B7-02
	115,1
	75,0%
	5
	3,8
	          86,3 
	          431,6 

	
	3
	B7-03
	115,6
	75,0%
	5
	3,8
	          86,7 
	          433,5 

	
	4
	B7-04
	114,3
	75,0%
	5
	3,8
	          85,7 
	          428,6 

	
	5
	B7-05
	137,2
	75,0%
	5
	3,8
	        102,9 
	          514,7 

	
	6
	B7-06
	132,5
	75,0%
	5
	3,8
	          99,4 
	          497,0 

	
	7
	B7-07
	200,9
	70,0%
	5
	3,5
	        140,6 
	          703,0 

	
	8
	B7-08
	90,9
	80,0%
	5
	4,0
	          72,7 
	          363,6 

	
	9
	B7-09
	90,7
	80,0%
	5
	4,0
	          72,6 
	          362,8 

	
	10
	B7-10
	90,5
	80,0%
	5
	4,0
	          72,4 
	          362,0 

	
	11
	B7-11
	90,2
	80,0%
	5
	4,0
	          72,2 
	          360,8 

	
	12
	B7-12
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	13
	B7-13
	90,3
	80,0%
	5
	4,0
	          72,2 
	          361,2 

	
	14
	B7-14
	91,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,8 
	          364,0 

	
	15
	B7-15
	91,5
	80,0%
	5
	4,0
	          73,2 
	          366,0 

	
	16
	B7-16
	92,1
	80,0%
	5
	4,0
	          73,7 
	          368,4 

	
	17
	B7-17
	92,6
	80,0%
	5
	4,0
	          74,1 
	          370,4 

	
	18
	B7-18
	93,0
	80,0%
	5
	4,0
	          74,4 
	          372,0 

	
	19
	B7-19
	93,5
	80,0%
	5
	4,0
	          74,8 
	          373,9 

	
	20
	B7-20
	94,3
	80,0%
	5
	4,0
	          75,4 
	          377,0 

	
	21
	B7-21
	95,2
	80,0%
	5
	4,0
	          76,2 
	          380,9 

	
	22
	B7-22
	96,3
	80,0%
	5
	4,0
	          77,0 
	          385,2 

	
	23
	B7-23
	97,6
	80,0%
	5
	4,0
	          78,0 
	          390,2 

	
	24
	B7-24
	90,8
	80,0%
	5
	4,0
	          72,7 
	          363,3 

	
	25
	B7-25
	102,4
	75,0%
	5
	3,8
	          76,8 
	          384,2 

	
	26
	B7-26
	99,6
	80,0%
	5
	4,0
	          79,7 
	          398,4 

	
	27
	B7-27
	99,6
	80,0%
	5
	4,0
	          79,7 
	          398,5 

	
	28
	B7-28
	107,3
	75,0%
	5
	3,8
	          80,5 
	          402,5 

	
	29
	B7-29
	110,5
	75,0%
	5
	3,8
	          82,9 
	          414,3 

	
	30
	B7-30
	88,3
	80,0%
	5
	4,0
	          70,6 
	          353,1 

	
	31
	B7-31
	89,7
	80,0%
	5
	4,0
	          71,8 
	          358,8 

	
	32
	B7-32
	91,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,8 
	          364,2 

	
	33
	B7-33
	92,3
	80,0%
	5
	4,0
	          73,8 
	          369,0 

	
	34
	B7-34
	93,2
	80,0%
	5
	4,0
	          74,6 
	          372,8 

	
	35
	B7-35
	94,0
	80,0%
	5
	4,0
	          75,2 
	          376,0 

	
	36
	B7-36
	177,6
	70,0%
	5
	3,5
	        124,3 
	          621,6 

	
	CỘNG
	3.735,1
	77,6%
	5
	3,9
	     2.898,3 
	     14.491,6 

	B8
	1
	B8-01
	125,5
	75,0%
	5
	3,8
	          94,1 
	          470,5 

	
	2
	B8-02
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	3
	B8-03
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	4
	B8-04
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	5
	B8-05
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	6
	B8-06
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	7
	B8-07
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	8
	B8-08
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	9
	B8-09
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	10
	B8-10
	103,5
	75,0%
	5
	3,8
	          77,6 
	          388,0 

	
	11
	B8-11
	113,4
	75,0%
	5
	3,8
	          85,1 
	          425,3 

	
	12
	B8-12
	121,9
	75,0%
	5
	3,8
	          91,4 
	          457,1 

	
	13
	B8-13
	96,0
	80,0%
	5
	4,0
	          76,8 
	          384,0 

	
	14
	B8-14
	92,1
	80,0%
	5
	4,0
	          73,7 
	          368,4 

	
	15
	B8-15
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	16
	B8-16
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	17
	B8-17
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	18
	B8-18
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	19
	B8-19
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	20
	B8-20
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	21
	B8-21
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	22
	B8-22
	103,4
	75,0%
	5
	3,8
	          77,5 
	          387,7 

	
	CỘNG
	2.213,5
	76,8%
	5
	3,8
	     1.701,0 
	       8.505,0 

	B9
	1
	B9-01
	115,5
	75,0%
	5
	3,8
	          86,6 
	          433,0 

	
	2
	B9-02
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	3
	B9-03
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	4
	B9-04
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	5
	B9-05
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	6
	B9-06
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	7
	B9-07
	122,4
	80,0%
	5
	4,0
	          97,9 
	          489,6 

	
	8
	B9-08
	98,7
	80,0%
	5
	4,0
	          79,0 
	          394,8 

	
	9
	B9-09
	103,3
	80,0%
	5
	4,0
	          82,6 
	          413,2 

	
	10
	B9-10
	107,9
	80,0%
	5
	4,0
	          86,3 
	          431,6 

	
	11
	B9-11
	266,9
	75,0%
	5
	3,8
	        200,2 
	       1.000,9 

	
	12
	B9-12
	124,8
	65,0%
	5
	3,3
	          81,1 
	          405,6 

	
	13
	B9-13
	124,0
	75,0%
	5
	3,8
	          93,0 
	          465,0 

	
	14
	B9-14
	123,3
	75,0%
	5
	3,8
	          92,5 
	          462,4 

	
	15
	B9-15
	122,5
	75,0%
	5
	3,8
	          91,9 
	          459,4 

	
	16
	B9-16
	121,8
	75,0%
	5
	3,8
	          91,4 
	          456,8 

	
	17
	B9-17
	121,0
	75,0%
	5
	3,8
	          90,8 
	          453,8 

	
	18
	B9-18
	150,3
	75,0%
	5
	3,8
	        112,7 
	          563,6 

	
	19
	B9-19
	128,4
	75,0%
	5
	3,8
	          96,3 
	          481,5 

	
	20
	B9-20
	430,7
	55,0%
	5
	2,8
	        236,9 
	       1.184,5 

	
	21
	B9-21
	113,0
	75,0%
	5
	3,8
	          84,8 
	          423,9 

	
	22
	B9-22
	112,7
	75,0%
	5
	3,8
	          84,5 
	          422,7 

	
	23
	B9-23
	112,4
	75,0%
	5
	3,8
	          84,3 
	          421,6 

	
	24
	B9-24
	113,3
	75,0%
	5
	3,8
	          85,0 
	          424,8 

	
	25
	B9-25
	114,8
	75,0%
	5
	3,8
	          86,1 
	          430,3 

	
	26
	B9-26
	116,2
	75,0%
	5
	3,8
	          87,2 
	          435,8 

	
	27
	B9-27
	130,0
	75,0%
	5
	3,8
	          97,5 
	          487,3 

	
	28
	B9-28
	127,7
	75,0%
	5
	3,8
	          95,8 
	          479,0 

	
	29
	B9-29
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	30
	B9-30
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	31
	B9-31
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	32
	B9-32
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	33
	B9-33
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	34
	B9-34
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	35
	B9-35
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	36
	B9-36
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	37
	B9-37
	99,0
	80,0%
	5
	4,0
	          79,2 
	          396,0 

	
	CỘNG
	4.542,6
	74,8%
	5
	3,7
	     3.397,0 
	     16.985,0 

	B10
	1
	B10-01
	95,6
	80,0%
	5
	4,0
	          76,5 
	          382,5 

	
	2
	B10-02
	93,5
	80,0%
	5
	4,0
	          74,8 
	          374,0 

	
	3
	B10-03
	91,9
	80,0%
	5
	4,0
	          73,5 
	          367,6 

	
	4
	B10-04
	107,6
	75,0%
	5
	3,8
	          80,7 
	          403,5 

	
	5
	B10-05
	91,6
	80,0%
	5
	4,0
	          73,3 
	          366,5 

	
	6
	B10-06
	92,6
	80,0%
	5
	4,0
	          74,0 
	          370,2 

	
	7
	B10-07
	93,0
	80,0%
	5
	4,0
	          74,4 
	          372,2 

	
	8
	B10-08
	93,1
	80,0%
	5
	4,0
	          74,4 
	          372,2 

	
	9
	B10-09
	92,7
	80,0%
	5
	4,0
	          74,1 
	          370,7 

	
	10
	B10-10
	92,3
	80,0%
	5
	4,0
	          73,8 
	          369,0 

	
	11
	B10-11
	91,8
	80,0%
	5
	4,0
	          73,4 
	          367,0 

	
	12
	B10-12
	91,4
	80,0%
	5
	4,0
	          73,1 
	          365,7 

	
	13
	B10-13
	91,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,8 
	          364,0 

	
	14
	B10-14
	90,2
	80,0%
	5
	4,0
	          72,2 
	          360,8 

	
	15
	B10-15
	86,6
	80,0%
	5
	4,0
	          69,3 
	          346,3 

	
	16
	B10-16
	87,0
	80,0%
	5
	4,0
	          69,6 
	          347,9 

	
	17
	B10-17
	87,4
	80,0%
	5
	4,0
	          69,9 
	          349,5 

	
	18
	B10-18
	87,8
	80,0%
	5
	4,0
	          70,2 
	          351,1 

	
	19
	B10-19
	136,0
	75,0%
	5
	3,8
	        102,0 
	          509,9 

	
	20
	B10-20
	152,4
	75,0%
	5
	3,8
	        114,3 
	          571,6 

	
	21
	B10-21
	100,2
	80,0%
	5
	4,0
	          80,2 
	          400,8 

	
	22
	B10-22
	99,3
	80,0%
	5
	4,0
	          79,5 
	          397,3 

	
	23
	B10-23
	98,5
	80,0%
	5
	4,0
	          78,8 
	          393,8 

	
	24
	B10-24
	97,6
	80,0%
	5
	4,0
	          78,1 
	          390,5 

	
	25
	B10-25
	97,9
	80,0%
	5
	4,0
	          78,3 
	          391,6 

	
	26
	B10-26
	98,9
	80,0%
	5
	4,0
	          79,1 
	          395,5 

	
	27
	B10-27
	99,9
	80,0%
	5
	4,0
	          79,9 
	          399,5 

	
	28
	B10-28
	92,1
	80,0%
	5
	4,0
	          73,7 
	          368,3 

	
	29
	B10-29
	99,7
	80,0%
	5
	4,0
	          79,8 
	          399,0 

	
	30
	B10-30
	46,8
	80,0%
	5
	4,0
	          37,4 
	          187,2 

	
	31
	B10-31
	44,8
	80,0%
	5
	4,0
	          35,8 
	          179,2 

	
	CỘNG
	2.921,0
	79,3%
	5
	4,0
	     2.317,0 
	     11.584,8 

	B11
	1
	B11-01
	116,9
	75,0%
	5
	3,8
	          87,7 
	          438,4 

	
	2
	B11-02
	116,2
	75,0%
	5
	3,8
	          87,2 
	          435,8 

	
	3
	B11-03
	90,5
	80,0%
	5
	4,0
	          72,4 
	          362,0 

	
	4
	B11-04
	89,2
	80,0%
	5
	4,0
	          71,3 
	          356,6 

	
	5
	B11-05
	87,8
	80,0%
	5
	4,0
	          70,2 
	          351,2 

	
	6
	B11-06
	90,5
	80,0%
	5
	4,0
	          72,4 
	          361,9 

	
	7
	B11-07
	90,4
	80,0%
	5
	4,0
	          72,3 
	          361,5 

	
	8
	B11-08
	90,5
	80,0%
	5
	4,0
	          72,4 
	          362,1 

	
	5
	B11-09
	90,7
	80,0%
	5
	4,0
	          72,5 
	          362,6 

	
	6
	B11-10
	90,8
	80,0%
	5
	4,0
	          72,6 
	          363,2 

	
	7
	B11-11
	163,6
	70,0%
	5
	3,5
	        114,5 
	          572,6 

	
	8
	B11-12
	183,3
	70,0%
	5
	3,5
	        128,3 
	          641,5 

	
	9
	B11-13
	137,3
	75,0%
	5
	3,8
	        103,0 
	          514,9 

	
	10
	B11-14
	313,0
	60,0%
	5
	3,0
	        187,8 
	          939,1 

	
	11
	B11-15
	812,3
	45,0%
	5
	2,3
	        365,5 
	       1.827,7 

	
	12
	B11-16
	285,9
	65,0%
	5
	3,3
	        185,8 
	          929,2 

	
	13
	B11-17
	532,5
	50,0%
	5
	2,5
	        266,3 
	       1.331,3 

	
	CỘNG
	3.381,3
	62,2%
	5
	3,1
	     2.102,3 
	     10.511,4 

	B12
	1
	B12-01
	153,9
	75,0%
	5
	3,8
	        115,4 
	          577,1 

	
	2
	B12-02
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	3
	B12-03
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	4
	B12-04
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	5
	B12-05
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	6
	B12-06
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	7
	B12-07
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	8
	B12-08
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	9
	B12-09
	98,9
	80,0%
	5
	4,0
	          79,1 
	          395,6 

	
	10
	B12-10
	158,5
	70,0%
	5
	3,5
	        111,0 
	          554,8 

	
	11
	B12-11
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	12
	B12-12
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	13
	B12-13
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	14
	B12-14
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	15
	B12-15
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	16
	B12-16
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	17
	B12-17
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	18
	B12-18
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	19
	B12-19
	120,8
	75,0%
	5
	3,8
	          90,6 
	          453,0 

	
	20
	B12-20
	161,6
	70,0%
	5
	3,5
	        113,1 
	          565,6 

	
	21
	B12-21
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	22
	B12-22
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	23
	B12-23
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	24
	B12-24
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	25
	B12-25
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	26
	B12-26
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	27
	B12-27
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	28
	B12-28
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	29
	B12-29
	90,0
	80,0%
	5
	4,0
	          72,0 
	          360,0 

	
	30
	B12-30
	135,4
	75,0%
	5
	3,8
	        101,5 
	          507,6 

	
	CỘNG
	2.989,0
	78,2%
	5
	3,9
	     2.338,7 
	     11.693,6 

	B13
	1
	B13-01
	102,6
	75,0%
	5
	3,8
	          77,0 
	          384,9 

	
	2
	B13-02
	82,2
	80,0%
	5
	4,0
	          65,7 
	          328,6 

	
	3
	B13-03
	85,5
	80,0%
	5
	4,0
	          68,4 
	          341,9 

	
	4
	B13-04
	79,7
	80,0%
	5
	4,0
	          63,8 
	          319,0 

	
	5
	B13-05
	82,4
	80,0%
	5
	4,0
	          65,9 
	          329,7 

	
	6
	B13-06
	85,1
	80,0%
	5
	4,0
	          68,1 
	          340,4 

	
	7
	B13-07
	87,8
	80,0%
	5
	4,0
	          70,2 
	          351,1 

	
	8
	B13-08
	90,5
	80,0%
	5
	4,0
	          72,4 
	          361,8 

	
	9
	B13-09
	93,1
	80,0%
	5
	4,0
	          74,5 
	          372,5 

	
	10
	B13-10
	95,8
	80,0%
	5
	4,0
	          76,6 
	          383,2 

	
	11
	B13-11
	98,5
	80,0%
	5
	4,0
	          78,8 
	          393,9 

	
	12
	B13-12
	101,2
	75,0%
	5
	3,8
	          75,9 
	          379,4 

	
	13
	B13-13
	117,8
	75,0%
	5
	3,8
	          88,3 
	          441,6 

	
	14
	B13-14
	118,6
	75,0%
	5
	3,8
	          89,0 
	          444,8 

	
	15
	B13-15
	115,2
	75,0%
	5
	3,8
	          86,4 
	          431,9 

	
	16
	B13-16
	119,8
	75,0%
	5
	3,8
	          89,8 
	          449,1 

	
	17
	B13-17
	124,4
	75,0%
	5
	3,8
	          93,3 
	          466,4 

	
	CỘNG
	1.680,0
	77,6%
	5
	3,9
	     1.304,0 
	       6.520,2 

	B14
	1
	B14-01
	114,7
	75,0%
	5
	3,8
	          86,0 
	          430,2 

	
	2
	B14-02
	81,7
	80,0%
	5
	4,0
	          65,4 
	          326,9 

	
	3
	B14-03
	82,6
	80,0%
	5
	4,0
	          66,1 
	          330,4 

	
	4
	B14-04
	83,5
	80,0%
	5
	4,0
	          66,8 
	          333,9 

	
	5
	B14-05
	84,4
	80,0%
	5
	4,0
	          67,5 
	          337,4 

	
	6
	B14-06
	85,0
	80,0%
	5
	4,0
	          68,0 
	          340,0 

	
	7
	B14-07
	84,4
	80,0%
	5
	4,0
	          67,5 
	          337,6 

	
	8
	B14-08
	83,6
	80,0%
	5
	4,0
	          66,8 
	          334,2 

	
	9
	B14-09
	82,7
	80,0%
	5
	4,0
	          66,2 
	          331,0 

	
	10
	B14-10
	116,0
	75,0%
	5
	3,8
	          87,0 
	          435,1 

	
	11
	B14-11
	523,6
	45,0%
	5
	2,3
	        235,6 
	       1.178,0 

	
	12
	B14-12
	132,9
	75,0%
	5
	3,8
	          99,7 
	          498,4 

	
	13
	B14-13
	320,5
	55,0%
	5
	2,8
	        176,3 
	          881,4 

	
	CỘNG
	1.875,6
	65,0%
	5
	3,2
	     1.218,9 
	       6.094,5 


IV.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:
IV.3.1.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu:
· Không gian cảnh quan toàn khu là sự kết hợp giữa không gian cảnh quan khu dân cư mới với khu ở hiện hữu cải tạo và không gian cảnh quan các công trình công cộng, thương mại dịch vụ tạo thành tổng thể cảnh quan chung cho khu dân cư trung tâm khu phố 3.

· Toàn bộ khu quy hoạch được xem như 1 đơn vị ở liên kết với nhau bằng đường N2 xuyên suốt qua các nhóm ở. Các khu thương mại dịch vụ, cây xanh, bố trí ở giữa phục vụ chung cho toàn khu ở, cũng là điểm nhấn không gian mở cho khu dân cư. Dọc theo đường Trương Văn Bang - Quốc lộ 50 và đường Nguyễn An Ninh là dạng nhà ở hiện hữu cao tầng và được bố trí xen kẽ một số công trình hỗn hợp. Không gain nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được bố trí xen kẽ với các khu nhà ở  hiện hữu và vào trung tâm khu quy hoạch nối tiếp là các khu công viên cây xanh, trường học, phục vụ chung cho nội bộ toàn đơn vị ở đảm bảo bán kính đi bộ (R < 500m) .

· Cảnh quan khu trung tâm công cộng được tạo lập khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh, hài hòa với môi trường và cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối không gian mở, hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách công trình, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận;

· Các công trình giáo dục như trường mầm non, trường tiểu học bố trí giữa các đơn vị ở, gần với các công viên cây xanh, tạo môi trường giáo dục rất tốt.

· Không gian mở trong khu quy hoạch gồm 2 khu vực: 1 là khu vực công trình trường mầm non kết hợp với công trình y tế vừa là không gian mở vừa là điểm nhấn cảnh quan cho nhóm nhà ở; 2 là khu vực công viên vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu dân cư. 

· Vỉa hè, đèn chiếu sáng, cây xanh và các tiện ích đô thị trong khu ở được thiết kế mới đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

· Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhằm đảm bảo tiết kiệm đất và đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn.

IV.3.2.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh chi tiết:
a. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng không gian:
· Tổng thể không gian khu dân cư khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc được phân bổ và ngăn cách bằng các đường phân vị dọc có ký hiệu từ D1-D3(LGDK:10-14m) và các trục đường phân vị ngang được ký hiệu từ N1 – N6 (LGDK 8-12m). Trong đó lấy trục đường D2 (LGDK:14m) là trục không gian chính cho toàn khu, vừa là tuyến giao thông kết nối với các khu dân cư lân cận, vừa là trục cảnh quan chính trong tổng thể khu đất theo đó bố trí nhà phố (ở kết hợp thương mại dịch vụ) dọc tuyến tạo thành  phố thương mại, dịch vụ sầm uất với loại hình nhà liên kế tương đồng về kiến trúc tạo nét đặc trưng riêng về không gian tạo sự khác biệt chuyển tiếp với đoạn đường kết nối qua khu dân cư hiện hữu trong khu vực. 
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	Tổ chức không gian kiên trúc cảnh quan toàn khu
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	Mặt đứng trục chính khu Quy hoạch


· Không gian khu dân cư được phân thành 2 cụm riêng (nội bộ - khu ở, trường học, công viên nhóm ở) được bố trí lùi vào trong so với đường chính đô thị (đường N2, N3, N4, N6, D2). Cụm công trình nhà ở hiện hữu nằm xung quanh khu trung tâm (việc bồ trí nhằm giữ được hiện trạng của khu vực) vừa tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho toàn khu vừa hạn chế được sự nhộn nhịp của khu vực này làm ảnh hưởng đến không gian ở bên trong và tôn trọng hiện trạng của khu vực .

· Không gian mở trong khu quy hoạch là khu vực công trình trường tiểu học kết hợp với 2 khu công viên nhỏ vừa và khu hạ tầng kỹ thuật (đoạn đường N4, N7 và D2) là không gian mở vừa là điểm nhấn cảnh quan; 2 là khu vực công viên vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu trung tâm. Ngoài ra khu công viên còn được tổ chức kết hợp với các sân thể dục thể thao đảm cho nhu cầu sinh hoạt và thể dục cửa người dân; không gian này còn được tổ chức kết hợp các công trình dịch vụ và khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật.
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	Khu công viên trung tâm
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	Trục đường D2


b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng dạng công trình:
· Đối với cụm nhà ở: bố trí các nhóm nhà ở hợp lý, tạo thành từng cụm phân bổ chủ yếu theo hướng Bắc Nam đảm bảo tốt về môi trường vi khí hậu cho từng dãy nhà và có các tuyến đường nội bộ có lộ giới 10-14m vỉa hè rộng và khoảng cách tối đa đến các công trình phục vụ công cộng không quá 500m, khu nhà ở được quy hoạch chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh sống của người dân địa phương và các khu vực lân cận và được định hướng với ba loại hình nhà gồm nhà phố (nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ), nhà liên kế và dạng nhà ở tái định cư tại chỗ.

· Dạng nhà ở thuần túy (nhà liền kề) được bố trí dọc theo các tuyến đường chính kết nối với các dự án lân cận được thiết kế có vỉa hè rộng kết hợp không chế khoảng lùi tạo ra trục không gian thương mại và cảnh quan chính nhằm tạo động lực và sức hút về kinh tế cho khu dân cư.

· Dạng nhà ở hiện hữu ở khu vực xung quanh khu trung tâm có phương án quy hoạch được nghiên cứu kỹ lưỡng kết nối với khu nhà ở xây mới của dự án tạo thành hiệu ứng cảnh quan trong tổng thể chung của khu quy hoạch và tính kết nối lân cận đảm bảo theo đúng định hướng tổ chức cảnh quan chung theo đô án quy hoạch sử dụng đất huyện Cần Giuộc.
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	Không gian cảnh quan khu nhà ở


· Đối với các công trình công cộng, dịch vụ đô thị phục vụ khu dân cư:

Các khu công trình dịch vụ, công cộng được bố trí thành hai cụm, cụm một công trình được bố trí ngay tại trường tiểu học trên đường N6 phục vụ cho nhóm ở phía Bắc; cụm hai công trình bố trí trên đường N20 phục vụ cho nhóm ở phía Nam nói riêng và toàn khu dân cư nói chung. Vị trí các công trình công cộng, dịch vụ được bố trị tại các nút giao thông, điểm đấu nối với tuyến đường khu vực tạo thành các điểm cảnh quan nổi bật cho khu dân cư và khai thác tốt giá trị kinh tế, đồng thời phục vụ thuận lợi cho cả người dân trong khu vực và cả khách vãng lai.

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình giáo dục:
· Quy định về kiến trúc cảnh quan: Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; Khuyến khích phương án thiết kế để trống tầng trệt (một phần hoặc toàn bộ) làm sân chơi, bãi tập. Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc;

· Quy định về giao thông: Lối ra vào trường học cần có vịnh đậu xe, khu vực đưa đón, tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi học sinh đến trường hoặc ra về. Riêng công trình y tế được bố trí gần với hướng tiếp cận ra đường giao thông đối ngoại kết hợp với công trình dịch vụ đảm bảo thuận tiện trong quy trình vận hành và tạo thành cụm công trình công cộng khu vực kết hợp với công trình trường tiểu học ở khu trung tâm huyện Cần Giuộc.
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	Cụm công trình y tế 
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	Trường mầm non – Khu trung tâm nhóm phía Bắc


· Tổ chức không gian mở - khu công viên –TDTT, HTKT:
· Hình thức thiết kế của công viên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

· Không gian mở nằm tại vị trí mà phía trước có đủ vỉa hè đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thuận tiện, ít nhất 50% vỉa hè phía trước phải được thông thoáng, hạn chế bố trí các hạng mục kiến trúc phụ trợ. 

· Không gian mở của khu dân cư chủ yếu là các công viên cây xanh kết hợp với khoảng xanh trong các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ, đảm bảo bán kính phục vụ cho cư dân nơi đây.

· Không gian mở được bố trí dễ dàng nhìn thấy (có thể bố cây dạng diện, vừa làm điểm nhấn vừa báo hiệu không gian công cộng và vừa là hàng rào ảo để tiện trong việc quản lý an ninh), tiếp cận và đảm bảo an toàn, không có chênh lệch lớn về cao độ giữa mặt đường và không gian mở. Trường hợp sử dụng bậc thềm để kết nối mặt đường và không gian mở phải đảm bảo tiếp cận thuận tiện và an toàn, phải tổ chức lối tiếp cận không rào cản và thân thiện với người khuyết tật.

· Công trình hạ tầng được bố trí về phía Tây Bắc khu đất phù hợp với định hướng đầu tư theo giai đoạn của khu trung tâm và kết hợp được với phần cây xanh cách ly vừa đảm bảo vẽ mỹ quan cho khu dân cư vừa hạn chế được ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân đảm bảo cho sự phát triển dài lâu của khu dân cư.

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình hỗn hợp:

· Quy định về kiến trúc, cảnh quan: 

· Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

· Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị;

· Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào;

· Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại;

· Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

· Quy định về giao thông: 

· Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng hỗn hợp, Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực;

· Bố trí bãi để xe phù hợp quy định.
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	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình hỗn hợp
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	Trích đoạn mặt tiền Trương Văn Bang


IV.3.3. Tổ chức tiện nghi công cộng:

· Các tiện nghi công cộng được thiết kế, bố trí đồng bộ cho từng tuyến đường, sử dụng kiểu dáng hiện đại. Bố trí không gây cản trở lưu thông, hướng nhìn, tầm nhìn của các phương tiện cơ giới và người đi bộ cũng như từ các công trình kết nối với đường phố.

· Các khu vực tập trung đông người cần được bố trí nhiều tiện ích đô thị.

· Cần bố trí các tiện nghi hỗ trợ cho người khuyết tật: chuông báo qua đường, nút bấm xin qua đường, ram dốc khu vực có bậc thang …

· Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến không gian cảnh quan của đô thị như trụ cứu hỏa, biển báo, quảng cáo, chòi nghỉ chân, ghế đá,... đảm bảo không làm che khuất chi tiết kiến trúc của công trình chính, không gây cản trở lưu thông, không gây nguy hiểm cho người sử dụng các tiện ích đô thị;
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	Minh họa mẫu trạm chờ xe buýt
	Minh họa phân luồng lối đi trên vỉa hè 


· Các thùng rác: Được bố trí dọc theo các vỉa hè, cách nhau từ 30m - 50m dự kiến đặt gần trạm chờ xe bus và tập trung ở khu dịch vụ công cộng.

· Các trụ đèn chiếu sáng vỉa hè - đường: Được bố trí xen vào giữa hai cây và đúng khoảng cách quy định.

· Các ghế đá nghỉ chân: Được bố trí rải rác tại các tán cây chủ yếu gần khu dịch vụ công cộng.

· Nền vỉa hè: Lót bằng loại gạch chịu được mưa nắng có màu sắc trang nhã.
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	Minh họa một số loại gạch lát vỉa hè
	Định hướng bố trí các tiện ích đô thị


· Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp.

· Các bồn cây, bồn hoa: được xây dựng loại gạch hoặc đá có màu sắc phù hợp, có lưới sắc hoa văn.

· Các trụ đèn, tín hiệu, biển báo, được bố trí tại các giao lộ quan trọng của khu hỗn hợp và nơi có lối dành riêng cho người đi bộ băng ngang.

· Các công trình vệ sinh công cộng: trong các khu công viên, quảng trường được thiết kế hài hòa môi trường xung quanh, khuyến khích đặt ngầm.
IV.3.4. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

· Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;  

· Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

· Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai;

· Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng;

· Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

· Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. 
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	Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan


CHƯƠNG V:
THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
V.1. Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn

V.1.1. công trình điểm nhấn cụ thể và định hướng kiến trúc


V.1.2. công trình điểm nhấn là không gian mở và không gian công cộng

V.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo, hình khối, màu sắc

V.2.1. hình khối kiến trúc chính


V.2.2. hình thức kiến trúc chủ đạo


V.2.3. màu sắc và vật liệu công trình kiến trúc

V.3. Chiều cao xây dựng công trình

V.3.1. Nguyên tắc xác định chiều cao công trình


V.3.2. Chiều cao cụ thể từng công trình trong khu quy hoạch

V.4. Khoảng lùi xây dựng công trình

V.4.1. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu


V.4.2. Giải pháp khoảng lùi không gian mở

V.5. Hệ thống cây xanh, mặt nước

V.5.1. Hệ thống cây xanh chính


V.5.2. Giải pháp thiết kế mặt nước

V.1. Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn:

Hướng và tầm nhìn: Các hướng và tầm nhìn chính của khu vực là từ các tuyến đường giao thông đối ngoại của khu vực: đường Trương Văn Bang (22 m), đường Nguyễn An Ninh (22 m), đường N20 (32 m) và đường N19 (32 m).

Ngoài ra, hướng và tầm nhìn từ các đường D2 và N2 cũng là các hướng nhìn quan trọng do các tuyến đường đều là các trục đường xuyên qua khu quy hoạch với lưu lượng giao thông khá lớn, đi qua các công trình công cộng, không gian mở khu vực. Từ hướng tầm nhìn khu vực lựa chọn vị trí công trình điểm nhấn và không gian cảnh quan điểm nhấn thích hợp để tạo lập không gian khu vực quy hoạch.

V.1.1. Công trình điểm nhấn cụ thể và định hướng kiến trúc:

- Trong khu vực quy hoạch, công trình được xác định là công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp phân bố dọc theo đường N20.

- Công trình điểm nhấn được phân thành hai loại là công trình điểm nhấn chính và công trình điểm nhấn phụ. Công trình điểm nhấn chính là công trình có tầng cao cao nhất khu vực quy hoạch (9 tầng) nằm vị trí giao của hai tuyến đường N20 và D2, công trình điểm nhấn phụ là các công trình có tầng cao thấp hơn.

- Các công trình điểm nhấn ngoài đặc điểm về tầng cao cao hơn các công trình khác trong khu vực còn có hình thức kiến trúc nổi bật so với các công trình nhà ở và công trình công cộng trong khu vực.

- Tổ chức cây xanh cảnh quan trong công trình cũng cần quan tâm để tạo lập cảnh quan và không gian mở (bán công cộng) cho khu vực.

- Định hướng công trình thương mại – dịch vụ lựa chọn hình thức phù hợp với không gian tổng thể khu vực quy hoạch như sau:

· Với đặc điểm vị trí công trình và tầng cao, lựa chọn hình thức công trình bậc đảm bảo nguyên tắc thị giác, đảm không gian tuyến đường N20 khi có các công trình cao tầng hai bên. 

· Bố trí khoảng lùi công trình lớn hơn 6 m.

· Chọn hình khối đơn giản,  màu sắc chọn màu xanh dương làm tông chủ đạo.
· Chọn vật liệu cơ bản: bê tông, kính, thép…0
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	Công trình thương mại dịch vụ
	Công trình điểm nhấn


V.1.2. Công trình điểm nhấn là không gian mở và không gian công cộng:

Ngoài các điểm nhấn là công trình, không gian công viên vườn hoa cũng là không gian thu hút hoạt động và thị giác cho khu vực quy hoạch. Vì vậy cần tổ chức cảnh quan công viên thu hút, bố trí đầy đủ các tiện tích đô thị để phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực.
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	Công viên vườn hoa
	Công viên vườn hoa
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	Mặt bằng đánh giá tổng thể không gian


V.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo, hình khối, màu sắc:

V.2.1. Hình khối kiến trúc chính:
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	Hình khối kiến trúc điển hình


· Tùy theo chức năng công trình có hình dáng khác nhau để phù hợp. Khi chọn lựa hình thức kiến trúc cho công trình ngoài để đảm bảo thẩm mỹ còn phải đảm bảo chức năng. Lựa chọn hình khối đơn giản, xử lí tạo hình và vật liệu tạo ra các khối công trình đặc trưng cho khu vực.

· Tường rào khu dịch vụ thương mại khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, nếu xây kín phải dùng chung tông màu với công trình hoặc màu trắng. Các thanh sắt, thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu tối hoặc màu sậm đảm bảo sao cho hài hòa với các công trình. Các loại hình tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

V.2.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo:

Hình thức kiến trúc: khuyến khích sử dụng loại hình kiến trúc đặc trưng lồng ghép với kiến trúc có kiểu dáng hiện đại tạo sự đa dạng về loại hình kiến trúc, góp phần trong việc tạo bản sắc và sự tương phản trong khu vực quy hoạch. Ngoài ra hình thức cụ thể các công trình như sau:

a. Đối với công trình thương mại dịch vụ:

·  Hình thức kiến trúc phải thể hiện đặc trưng của loại hình công trình mang ý nghĩa về tính chất và là điểm thu hút tầm nhìn. Hình thức kiến trúc công trình có thể mang phong cách hiện đại hoặc kết hợp với hình thức kiến trúc truyền thống, gần gũi địa phương. Các khối công trình kiến trúc phải có sự tương đồng hài hòa. Riêng khối công trình thương mại điểm nhấn chính có thể có hình thức kiến trúc khác biệt tạo sự chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, sự tương phản phải mang lại giá trị về thẩm mỹ và không gian cho toàn khu dân cư:

· Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, công trình thương mại;

· Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

· Quy định về giao thông: Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực; bố trí tầng để xe và bãi để xe phù hợp quy định.
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	Công trình thương mại


b. Đối với công trình công cộng:

Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

Khuyến khích phương án thiết kế để trống tầng trệt (một phần hoặc toàn bộ) làm sân chơi, bãi tập.

Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc;

Khuyến khích trồng cây xanh trong sân trường, xung quanh khoảng cách ly, giáp hàng rào và khu vực cổng. Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo khu vực trường học;

Mật độ xây dựng tối đa đối với các lô đất xây dựng công trình giáo dục phổ thông là 40%;

Đảm bảo tỷ lệ diện tích đất tối thiểu trồng cây xanh so với diện tích lô đất là 30%

Sử dụng hình thức vật liệu, hình thức kiến trúc truyền thống phù hợp với hệ thống công công hiện trạng trong trong khu quy hoạch và đô thị, tạo ra đặc trưng mà đến sự nhận biết cho công trình và khu vực.

Lối ra vào trường học cần có vịnh đậu xe, khu vực đưa đón, tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi học sinh đến trường hoặc ra về.
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	Công trình hành chính
	Trường mầm non


c. Đối với công trình nhà ở:
Khu nhà ở hiện hữu:
·  Hình thức kiến trúc: Kiến trúc các loại hình nhà hài hòa, đồng bộ với không gian xung quanh; khuyến khích tạo khoảng lùi công trình hoặc lùi tầng trệt để trồng cây xanh và để bố trí chỗ để xe nhằm tạo không gian cho người đi bộ.

· Chiều cao công trình: tối đa 5 tầng (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, tầng áp mái và mái che cầu thang), chiều cao tầng từ 3,2-4,2m.

· Tầng lửng bố trí tại tầng trệt công trình, diện tích xây dựng của tầng lửng không quá 80% diện tích xây dựng tầng trệt.

· Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,0 lần

·  Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng

· Vật liệu xây dựng: tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, các vật liệu thân thiện với môi trường.

·  Tổ chức cây xanh tán nhỏ tạo bóng mát trên các lề và lòng đường

·  Công trình xây dựng tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

d. Khu nhà ở mới:

· Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc bản địa đặc trưng, hình thức đơn giản, phù hợp công năng sử dụng, hài hòa với khu dân cư hiện hữu, có khoảng lùi xây dựng, tăng diện tích mảng xanh tạo điểm nhấn riêng cho khu vực xây dựng mới. Tường rào phải thoáng đẹp và phù hợp cảnh quan xung quanh.

· Chiều cao công trình: đối với nhà liên kế tối đa là 5 tầng, (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, tầng áp mái và mái che cầu thang).

· Hệ số sử dụng đất tối đa: đối với nhà liên kế tối đa là 4 lần.

· Màu sắc công trình: không sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, có độ chói cao.

· Vật liệu xây dựng: các vật liệu thân thiện với môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh.

· Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị dọc các lề đường.

· Công trình xây dựng tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.
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	Minh họa mẫu nhà phố (xem thêm bản vẽ đính kèm)


· Mẫu nhà phố điển hình cho khu dân cư
· Hình thức hiện đại kết hợp với mái ngói nhỏ trước ban công của kiểu cổ điển nhưng vẫn tạo được sự hài hòa mang phong cách kiến trúc địa phương; các chi tiết, họa tiết trang trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn đặc biệt và thể hiện phong cách sang trọng cho ngôi nhà
· Màu sắc chủ đạo là tông xám trắng, chủ yếu sử dụng theo vật liệu tự nhiên (nhôm, kính, ngói…)
· Mẫu nhà được thiết kế đơn giản gồm: tầng trệt bố trí 1 phòng khách, 1 Bếp, 1 phòng ăn, khu vực vệ sinh và sàn nước sau (phù hợp với sinh hoạt địa phương); tầng lầu bố trí 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung và 1 vệ sinh; mái sử dụng mái tole và đóng trần để giảm thiểu chi phí xây dụng phù hợp với kinh tế địa phương.
e. Đối với công trình phụ:

· Nhà bảo vệ: phải có hình thức kiến trúc hài hòa với các công trình chính và tổng thể. Chiều cao nhà bảo vệ tối đa 6m (đối với mái dốc) và tối đa 4m (đối với sử dụng mái bằng).
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· Nhà xe: nhà xe phía mặt tiền, lối vào chính công trình không được xây kín, mà phải để thoáng, có thể có mái che. Các nhà xe phía lối vào phụ công trình có thể xây kín nhưng phải đảm bảo hình thức kiến trúc hài hòa với xung quanh.
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V.2.3. Màu sắc và vật liệu công trình kiến trúc:

· Đối với ngoại thất: Đối với công trình thương mại – dịch vụ được sử dụng các màu sắc tươi sáng, nổi bật, phù hợp với chức năng, đồng thời góp phần tăng điểm nhấn khu vực. Ngoài ra màu sắc công trình: không sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, lòe loẹt.

· Vật liệu hoàn thiện: tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite đá cẩm thạch, các vật liệu thân thiện với môi trường ... Sử dụng hệ thống lam bằng kim loại che ngoài vừa có tác dụng trang trí vừa che nắng. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh vec-ni màu nhạt hoặc vừa hoặc sơn hoặc sắt hoặc nhôm.

· Bảng quảng cáo: Màu sắc vật liệu các bảng quảng cáo trong các công trình thương mại không được phép tổ chức biển quảng cáo màu sắc với độ chói cao trong diện tích lớn (bảng quảng cáo không quá 50% diện tích mặt tiền công trình dịch vụ và phải đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy). Các biển quảng cáo màu sắc hài hòa với công trình.

V.3. Chiều cao xây dựng công trình:
V.3.1. Nguyên tắc xác định chiều cao công trình:

· Tầng cao công trình được quy định trong Bảng chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng trong Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm. (Các tầng hầm không tính vào số tầng nhà).

· Theo đó chiều cao dựa vào tầng cao và theo QCXDVN 01:2008/BXD ngày 03/04/2008 và QCXDVN 03:2012/BXD ngày 28/12/2012.

· Chiều cao công trình bố trí theo nguyên tắc chung: ưu tiên phát triển chiều cao các khu vực tiếp giáp với đường giao thông lớn, trục chính, tiếp giáp không gian thoáng như mặt nước, sân bãi và công viên cây xanh.

· Ngoài ra cần lưu ý Chiều cao công trình, cao độ đỉnh mái được xác định như sau:
· Chiều cao công trình được tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định (được quy định là cao độ mặt đất ± 0.000) đến cao độ chuẩn cao nhất của tòa nhà ở vị trí chỉ giới xây dựng. 

· Cao độ đỉnh mái là cao độ tính từ cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt (hoặc cao độ nền vỉa hè) tới đỉnh chóp cao nhất của phần mái công trình kể cả mái tum.

· Đối với các công trình thiết kế trong khu vực có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt. 

· Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại … không tính vào chiều cao nhà.

· Diện tích phần mái che thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng; khoảng lùi mái che thang và hành lang kỹ thuật (nếu có) phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến mép ngoài sàn sân thượng theo quy định hiện hành.

V.3.2. Chiều cao cụ thể từng công trình trong khu quy hoạch:

· Tầng cao: do vừa phải đảm bảo tiếp cận, vừa phải đảm bảo tính dễ nhận biết nên tùy thuộc vào loại không gian đường phố và sự tương tác với các công trình xung quanh mà bố trí các công trình có độ cao khác nhau.

· Tầng cao công trình khu quy hoạch được bố trí cụ thể như sau: 

· Khu vực dân cư: nhà ở riêng lẻ: liên kế, nhà phố (thấp nhất 1 tầng, cao nhất 5 tầng).

· Công trình thương mại, dịch vụ: thấp nhất 1 tầng, cao nhất 9 tầng.
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	Sơ đồ tổ chức tầng cao khu vực quy hoạch


V.4. Khoảng lùi xây dựng công trình:

V.4.1. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu:

Khoảng lùi công trình: Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Các công trình kiến trúc nhỏ như ki-ốt dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ, đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.

Không gian tạo ra từ khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào). Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

· Đối với công trình có chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (áp dụng cho các tuyến đường nội bộ khu dân cư):

· Đối với nhà ở xây dựng mới: 

· Khoảng lùi trước so với lộ giới: 1,5m;

· Khoảng lùi sau:
Đối với dãy nhà giáp 1 mặt đường: 1m.

Đối với dãy nhà giáp 2 mặt đường: 2m
· Đối với nhà ở hiện hữu chỉnh trang:

· Khoảng lùi trước so với lộ giới: 1,5m;

· Khoảng lùi sau:  theo các quy định hiện hành;

· Đối với công trình công cộng, giáo dục, y tế:

· Khoảng lùi trước so với lộ giới: 3m;

· Khoảng lùi sau và khoảng lùi bên: 
Đối với công trình khác 2m-3,5m;

Đối với công trình nhà ở: 3,5m

(Lưu ý: đối với các tuyến đường đô thị áp dụng theo khoảng lùi được duyệt trong đồ án quy hoạch phân khu Cần Giuộc)
· Đối với nhà ở có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ:

-  Khoảng cách từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ 0,2m;

+ Từ độ cao trên 1,0m (tính từ mặt vỉa hè), các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,2m. 

- Từ độ cao 3,5m trở lên (so với mặt vỉa hè), các bộ phận cố định (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua,…) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, đảm bảo an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực. 

+ Trên phần nhô ra khuyến khích làm ban công, hạn chế che chắn làm lô-gia. 

+ Khi lộ giới có chiều rộng trên 15m nhưng chiều rộng vỉa hè nhỏ hơn 3m, thì độ vươn ban công, mái đua, ô-văng tối đa là 1,2m. 

+ Độ vươn ra của ban công, mái đua, ô-văng, áp dụng theo bảng sau:
	Chiều rộng lộ giới
	Độ vươn ra tối đa (m)

	Dưới 5m
	0

	Từ 5 – 7m
	0,5

	Từ 7 - 12m
	0,9

	Lớn hơn 12m đến 15m
	1,2

	Lớn hơn 15m
	1,4


Đối với các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m, cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 3m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng.

Khoảng lùi trên các tuyến đường khu vực tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa theo các khoảng lùi tại vị trí các công trình công cộng có khoảng lùi tối thiểu 6m. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như công viên, công trình kiến trúc công cộng.

V.4.2. Giải pháp khoảng lùi không gian mở:

· Đối với khu cây xanh công viên, sân bãi: chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường tối thiểu 6m. Các kiến trúc nhỏ như ki-ốt dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ, đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng.
· Tổ chức cảnh quan khu vực ngoài chỉ giới xây dựng tạo lập không gian cảnh quan đẹp cho khu vực quy hoạch.
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	Không gian mở đường N7
	Khoảng lùi không gian mở đường D2


V.5. HỆ THỐNG CÂY XANH, MẶT NƯỚC:

Hệ thống cây xanh, mặt nước: Hệ thống cây xanh, mặt nước liên kết với nhau tạo ra không gian cảnh quan, không gian mở cho khu vực.
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	Công viên cây xanh
	Mặt nước hồ cảnh quan 


V.5.1. Hệ thống cây xanh chính:

Hệ thống cây xanh trong khu vực quy hoạch gồm ba dạng chính: 

·  Nhóm cây xanh cảnh quan công viên bố trí tập trung có chức năng cải thiện vi khí hậu và là nơi diễn ra hoạt động cộng đồng.

· Nhóm hệ thống cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại,giao thông nội bộ gồm cây xanh tạo bóng mát và cây xanh trang trí.

· Nhóm cây xanh cảnh quan vườn hoa được bố trí xung quanh các công trình thương mại – dịch vụ.

Việc tổ chức cây xanh phải tuân thủ theo quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn về xây dựng và chuyên ngành cây xanh, đồng thời đảm bảo hài hòa với các công trình kiến trúc. Bố trí các loại cây thân đẹp, dáng đẹp, có rễ ăn sâu, không dùng cây rễ nổi, và được trồng theo bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Cây xanh đường phố:
· Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn và các quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố;

· Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm đường ống - hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị tán lớn, rễ sâu.

Cây xanh trên vỉa hè:

· Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường.

· Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường.

· Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè;
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	Hình thức, kiểu dáng nắp đan bồn hoa


· Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.

Cây xanh cảnh quan vườn hoa, công viên:

· Diện tích cây xanh trong khu vực lớn. Cần tổ chức lập quy hoạch tổ chức và khai thác có hiệu quả các khu cây xanh cảnh quan: công viên và vườn hoa.

· Cây xanh cảnh quan được bố trí theo các dạng: cây xanh dạng tuyến, cây xanh dạng mảng, cây điểm nhấn. Ngoài ra còn có cây, hoa trồng thành dạng nền cảnh quan.

· Cây xanh dạng tuyến trong khu vực được trồng theo các trục cảnh quan là các loại cây: bàng đài loan, bằng lăng, cau vua... Có tác dụng cho bóng mát và định hướng không gian.

· Cây xanh dạng mảng: Tạo thành mảng xanh trong công viên với nhiều hoặc một loại cây cho bóng mát và hoa: hoa mai, hoa điệp, cây viết... Có tác dụng cho bóng mát và tạo không gian đặc trưng.

· Cây xanh điểm nhấn: Tạo ra vị trí định hướng vị trí cho khu vực: cây dầu, cây cọ...

· Cây trồng nền: Tạo ra sự sinh động cho không gian dưới thấp: cỏ lạc, địa lan, cúc mặt trời....

· Bố trí cây theo các dạng thích hợp tạo giá trị thẩm mỹ và đảm bảo định hướng và hỗ trợ hoạt động khu vực tốt nhất.

· Cây xanh tùy theo bán kính cây cần có khoảng cách trồng thích hợp để bảo bảo cho cây sinh trưởng tốt. Cần nghiên cứu lựa chọn những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của khu vực.

Cây xanh cảnh quan công trình:

Cây xanh cảnh quan công trình thường là những bãi cỏ xen kẽ các vườn dạo. Tại những khu vực công cộng lớn, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố. Trồng các vườn hoa hoặc vườn dạo có màu sắc kết hợp hài hòa với công trình kiến trúc xung quanh, phù hợp với yêu cầu của cây xanh đô thị, đặc biệt phần đất hai bên đường.

Tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu trong công trình công cộng

a) Đối với Khu công trình công cộng; Khu thương mại, dịch vụ: 

· Mật độ xây dựng gộp tối đa: 40%.

· Mật độ cây xanh tối thiểu trong khuôn viên công trình: 20%

· Khoảng lùi: khuyến khích 3-6m tùy theo vị trí, cấp đường và lộ giới đường.
· Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình trên các tuyến phố trong khu vực quy hoạch theo bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dung đất.

b) Đối với Khu công trình giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa:

· Mật độ xây dựng gộp tối đa khu đất: 40%

· Mật độ cây xanh tối thiểu trong khuôn viên công trình: 30%

· Chiều cao tối đa xây dựng công trình: 16m.

· Khoảng lùi: khuyến khích 3-3,5m tùy theo vị trí, cấp đường và lộ giới đường (xem thêm phụ lục 3 – Quy chế này); lưu ý lối cổng ra vào khuyến khích: > 6m

V.5.2. Giải pháp thiết kế mặt nước:

Mặt nước khu vực chiếm diện tích không đáng kể với đặc điểm là hồ cảnh quan trong công viên.Ngoài ra, mặt nước khu vực còn được sử dụng trong không gian các hồ phun nước trang trí trong các công trình.

Chọn hình thức tổ chức hồ nước trong công viên với bờ kè, lan can để bảo bảo an toàn cho người dân. Trồng các loại cây thủy sinh phù hợp khí hậu và cảnh quan khu vực.
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	Hồ nước trong công viên
	Đài phun nước


· Bố trí hệ thống lọc nước bảo đảm công tác vệ sinh thực hiện thuận tiện, đảm bảo nguồn nước.
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	Sơ đồ phân bố cây xanh


CHƯƠNG VI:
QUY HOẠCH HỆ THỐNG 
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

VI.3. Quy hoạch cấp nước

VI.4. Quy hoạch thoát nước bẩn và xử lý chất thải rắn

VI.5. Quy hoạch cấp điện

VI.6. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược

VI.1. Quy hoạch hệ thống giao thông

VI.1.1. Cơ sở thiết kế:

Định hướng quy hoạch giao thông Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: QCXD07: 2016/BXD;

· Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế _TCXDVN 104-2007.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500...

· Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

VI.1.2. Giải pháp quy hoạch:

·  Quy hoạch mạng lưới đường giao thông tổng thể phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng. các tuyến giao thông tiếp cận chính là đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh mở rộng lộ giới lên 22m. Bên cạnh đó, xây dựng mới các tuyến đường nội bộ, hiện tại là đường cấp phối đá dăm, bê tông hoặc đường đất, chưa xác định được lộ giới rõ ràng, để bổ sung hoàn chỉnh mạng lưới đường nhằm kết nối thuận tiện các khu chức năng và các khu vực lân cận. Dự kiến mặt cắt ngang các tuyến đường như sau:

· Tuyến đường đối ngoại

: dự kiến 2-6 làn xe, lộ giới 22-32 m;

· Tuyến đường đối nội

: dự kiến 2 làn xe, lộ giới 6-14 m;

· Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: đảm bảo kết nối thuận lợi với mạng lưới đường chính theo đúng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Định hình cấu trúc khung giao thông tổng thể toàn khu, làm nền tảng cho việc hình thành và phát triển mạng lưới đường giao thông nội bộ, giúp liên hệ thuận lợi giữa khu vực với các khu chức năng công cộng và các khu ở khác trong thị trấn cũng như trong vùng huyện Cần Giuộc và với Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mạng lưới đường giao thông được tổ chức như sau:
· Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh là hướng kết nối chính giúp kết nối khu vực với hệ thống giao thông trên toàn huyện Cần Giuộc, và với thành phố Hồ Chí Minh. Lộ giới đường 22m; vỉa hè 5m; lòng đường rộng 12m;

·   Đường N19, N20  là đường định hướng quan trọng, giúp kết nối khu vực với ra tỉnh lộ 835. Lộ giới đường 32m; vỉa hè 6m; lòng đường rộng 20m.
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· Mạng lưới đường giao thông đối nội: được hình thành và phát triển dựa trên hai trục đường xương sống D2 và N2. Các tuyến đường nội bộ tạo thành mạng lưới ô cờ, với khả năng tiếp cận cao, linh hoạt và kết nối nhanh chóng tới các tuyến đường giao thông khu vực, rất thuận tiện cho việc lưu thông xe cộ. Các tuyến đường này có lộ giới từ 6-14m. 
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· Lộ giới và chiều dài các tuyến đường giao thông khu vực và nội bộ được thể hiện cụ thể trong bảng thống kê giao thông dưới đây:
THỐNG KÊ MẶT CẮT GIAO THÔNG VÀ KHOẢNG LÙI XÂY DỰNG
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI
	 
	 
	DIỆN TÍCH
	KHOẢNG LÙI

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	TỔNG
	

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải
	
	
	
	trái
	phải
	GHI CHÚ

	
	
	m
	m
	 
	m
	m
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2
	m
	m
	

	GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	1.513.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.280.9
	11.940.2
	20.221.1
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG TRƯƠNG VĂN BANG
	22.0
	312.6
	2-2
	5.0
	5.0
	6.0
	0.0
	6.0
	1.563.0
	1.875.6
	3.438.6
	KLXD
	0-6,0
	- CGXD: 0: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 6m - Đối với đất hỗn hợp - TMDV, cây xanh

	2
	ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH
	22.0
	485.1
	2-2
	5.0
	5.0
	6.0
	0.0
	6.0
	2.425.5
	2.910.6
	5.336.1
	0.0
	KLXD
	  CGXD: 0: Đối với đất ở, tôn giáo

	3
	ĐƯỜNG N19
	32.0
	360.4
	1-1
	6.0
	6.0
	9.0
	2.0
	9.0
	2.162.4
	3.604.0
	5.766.4
	KLXD
	0.0
	  CGXD: 0: Đối với đất ở, tôn giáo

	4
	ĐƯỜNG N20
	32.0
	355.0
	1-1
	6.0
	6.0
	9.0
	2.0
	9.0
	2.130.0
	3.550.0
	5.680.0
	KLXD
	0-6,0
	- CGXD: 0: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 6m - Đối với đất hỗn hợp - TMDV, công trình công cộng

	GIAO THÔNG NỘI BỘ
	3.543.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.067.4
	20.970.8
	34.038.2
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N1
	8.0
	240.0
	5-5
	1.0
	1.0
	3.0
	0.0
	3.0
	480.0
	1.440.0
	1.920.0
	1.5
	1.5
	 

	
	
	7.0
	110.0
	7-7
	1.0
	1.0
	2.5
	0.0
	2.5
	220.0
	550.0
	770.0
	0.0
	0.0
	 

	2
	ĐƯỜNG N2
	10.0
	348.1
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	1.392.4
	2.088.6
	3.481.0
	1.5
	1.5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất cây xanh, y tế

	3
	ĐƯỜNG N3
	10.0
	177.6
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	710.4
	1.065.6
	1.776.0
	1.5-3
	1.5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất cây xanh, y tế, hỗn hợp-TMDV

	4
	ĐƯỜNG N4
	10.0
	150.0
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	600.0
	900.0
	1.500.0
	1.5
	1,5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất cây xanh

	5
	ĐƯỜNG N5
	10.0
	111.4
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	445.6
	668.4
	1.114.0
	1.5
	1.5
	 

	6
	ĐƯỜNG N6
	10.0
	168.3
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	673.2
	1.009.8
	1.683.0
	1.5-3
	1.5
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất giáo dục và đất công trình công cộng

	7
	ĐƯỜNG N6A
	8.0
	59.9
	5-5
	1.0
	1.0
	3.0
	0.0
	3.0
	119.8
	359.4
	479.2
	1.5
	1.5
	 

	8
	ĐƯỜNG N7
	10.0
	260.4
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	1.041.6
	1.562.4
	2.604.0
	1.5
	1,5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất cây xanh

	9
	ĐƯỜNG N8
	10.0
	189.8
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	759.2
	1.138.8
	1.898.0
	1.5
	1.5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất hỗn hợp

	10
	ĐƯỜNG N9
	6.0
	151.1
	6-6
	1.0
	1.0
	2.0
	0.0
	2.0
	302.2
	604.4
	906.6
	1.5
	1.5
	 

	11
	ĐƯỜNG N10
	10.0
	78.6
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	314.4
	471.6
	786.0
	3.0
	1.5
	 

	12
	ĐƯỜNG D1
	10.0
	185.5
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	742.0
	1.113.0
	1.855.0
	1.5
	1.5
	 

	13
	ĐƯỜNG D2
	14.0
	401.7
	3-3
	3.5
	3.5
	3.5
	0.0
	3.5
	2.811.9
	2.811.9
	5.623.8
	1.5
	0-3
	- CGXD: 0: Đối với đất cây xanh
- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất hỗn hợp-TMDV

	14
	ĐƯỜNG D3
	10.0
	166.0
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	664.0
	996.0
	1.660.0
	1.5-3
	1.5-3
	- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất hỗn hợp và công trình công cộng

	15
	ĐƯỜNG D4
	8.0
	197.0
	5-5
	1.0
	1.0
	3.0
	0.0
	3.0
	394.0
	1.182.0
	1.576.0
	0-1.5
	1,5-3
	- CGXD: 0: Đối với đất cây xanh
- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất giáo dục

	16
	ĐƯỜNG D5
	8.0
	311.2
	5-5
	1.0
	1.0
	3.0
	0.0
	3.0
	622.4
	1.867.2
	2.489.6
	1,5-3
	1.5
	 

	17
	ĐƯỜNG D6
	10.0
	71.7
	4-4
	2.0
	2.0
	3.0
	0.0
	3.0
	286.8
	430.2
	717.0
	3.0
	0-1.5
	- CGXD: 0: Đối với đất cây xanh
- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 
- CGXĐ: 3m - Đối với đất hỗn hợp-TMDV

	18
	ĐƯỜNG D7
	8.0
	49.5
	5B-5B
	1.5
	1.5
	2.5
	0.0
	2.5
	148.5
	247.5
	396.0
	1.5
	1.5
	 

	19
	ĐƯỜNG D8
	8.0
	53.5
	5A-5A
	2.0
	2.0
	2.0
	0.0
	2.0
	214.0
	214.0
	428.0
	1.5
	1.5
	 

	20
	ĐƯỜNG D9
	6.0
	62.5
	6-6
	1.0
	1.0
	2.0
	0.0
	2.0
	125.0
	250.0
	375.0
	0-1.5
	1.5
	- CGXD: 0: Đối với đất cây xanh
- CGXD: 1,5m: Đối với đất ở 

	TỔNG
	5.056.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.348.3
	32.911.0
	54.259.3
	 
	 
	 

	Diện tích giao thông vị trí các ngã giao nhau, góc vạt 
	 
	3.588.5
	 
	 
	 

	DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TOÀN KHU
	 
	50.670.8
	 
	 
	 


VI.1.3. Các yếu tố kỹ thuật:

· Quy hoạch giao thông Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc đạt những chỉ tiêu kĩ thuật chính như sau:
	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH

	- Diện tích xây dựng toàn khu quy hoạch là : 
	138.349,3
	m²

	- Diện tích giao thông toàn khu là : 
	50.670,8
	m²

	- Tỷ lệ đất giao thông:
	36,6
	%

	- Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 
	5.056,9
	m

	- Mật độ mạng lưới đường: 
	36,6
	km/km²


· Nút giao thông: Các nút giao thông giao cắt ngang cùng mức với các bán kính bó vỉa tuỳ theo vị trí giao lộ. 

· Các yếu tố kỹ thuật khác: các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới với kết cấu bê tông nhựa.

VI.1.4. Kinh phí:

Tổng kinh phí xây dựng hạng mục giao thông được ước tính trong bảng thống kê sau:
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	
	(Km)
	(Tr.đồng/Km)
	(Tr.đồng)
	

	ĐƯỜNG CẤP I ĐỒNG BẰNG
	0,7154
	58.280
	20.846,76
	 

	ĐƯỜNG CẤP II ĐỒNG BẰNG
	0,7977
	38.870
	15.503,30
	 

	ĐƯỜNG CẤP IV ĐỒNG BẰNG
	3,5438
	15.240
	54.007,51
	 

	TỔNG
	90.357,57
	 

	Ghi chú: Không bao gồm kinh phí giải tỏa mặt bằng


Tổng kinh phí phần đầu tư xây dựng giao thông là: khoảng 90,5 tỷ đồng.

VI.2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT  

VI.2.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch cao độ nền - thoát nước mặt Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: QCXD07: 2016/BXD;

· TCXDVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới thoát nước và công trình bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...

VI.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

· Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng. 

· Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, khu vực thiết kế tương đối thấp và bằng phẳng, thiết kế phải đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng, tránh ngập úng.

· Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền toàn khu vực.

· Tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng và đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây ngập úng cục bộ và tuân thủ kiến trúc cảnh quan của toàn khu.

· Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đắp nền do địa hình tương đối thấp.

VI.2.3. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:

Địa hình khu đất tương đối bằng phẳng, i< 0,1%, hướng dốc không rõ ràng do địa hình chủ yếu là đất trống.
· Hiện trạng cao độ tự nhiên dưới +2,2m.

· Khu vực ao hồ hiện hữu trong khu vực là nơi tiếp nhận lượng nước mưa.

VI.2.4. Giải pháp quy hoạch điểu chỉnh chiều cao:

· Phần lớn diện tích quy hoạch có nền đất tương đối thấp, đất trũng tụ nước do đó cần tôn nền toàn bộ khu quy hoạch đảm bảo khu vực không bị ngập lụt. 

· Lựa chọn cao độ san lấp và xây dựng có tính đến sự đồng bộ với quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc như sau:

· Chọn cao độ san lấp cho khu vực quy hoạch là +2,30m.

· Khu xây dựng mới: tôn nền triệt để theo cao độ xây dựng khống chế.

· Độ dốc nền thiết kế: 

· Khu công trình công cộng và khu nhà ở: ( 0,4%

· Khu công viên cây xanh:                         ( 0,3%

· Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địa hình tự nhiên và từ giữa các tiểu khu ra chung quanh. Độ dốc đường tối thiểu 0,3%.

· Khối lượng san lấp:

· Diện tích đắp


:138.349,3 m²

· Chiều cao đắp trung bình
:1,14m

· Khối lượng đất đắp

: 157.151,0m3

VI.2.5. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

· Sử dụng chủ yếu hệ thống cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa.

· Toàn bộ nước mưa khu quy hoạch được thu gom bởi các tuyến cống bám theo các trục đường giao thông, sau đó tập trung về đường cống trên đường Trương Văn Bang và đường Nguyễn An Ninh. Một phần lưu lượng nước mưa được thoát vào hồ điều hòa ở công viên, nhằm điều tiết lưu lượng vào cống hiện hữu.
· Cống thoát nước mưa từ hồ điều hòa đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu dân cư phía Bắc.
· Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,50m tính từ mặt đất đến đỉnh cống. 

· Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.

· Chu kỳ tràn cống chọn
T = 3 năm đối với cống cấp 1 

                                            
  
T = 2 năm đối với cống cấp 2; cấp 3.

VI.2.6. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

· Kinh phí hạng mục thoát nước mặt được thống kê trong bảng sau:
	BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000 VNđ)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	(1000 VNđ)

	1
	CỐNG BTCT D400
	Km
	3,365
	976.100
	3.284.577

	2
	CỐNG BTCT D600
	Km
	0,535
	1.695.830
	907.269

	3
	CỐNG BTCT D800
	Km
	0,336
	2.515.520
	845.215

	4
	HỐ GA
	cái
	244
	10.000
	2.440.000

	5
	KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐẮP
	m³
	157.151,00
	200
	31.430.200

	 
	TỔNG
	38.907.260



Kinh phí phần quy hoạch thoát nước mặt: khoảng 39tỷ VNĐ.
VI.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước

VI.3.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch hệ thống cấp nước Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: QCXD07: 2016/BXD;

· Tiêu chuẩn ngành:

+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước _ TCXDVN 33: 2006;

+ Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm_TCXD 233-1999;

+ Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy, chữa cháy _ TCVN 2622:1995.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...;

· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

· Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

VI.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

· Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ và liên tục đối với nhu cầu sinh hoạt, tưới cây, tưới đường…của khu vực.

· Hệ thống cấp nước đảm bảo tính chủ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện trong vận hành, quản lý.

· Thiết kế cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn về cung cấp nước sạch đã qua xử lý.

VI.3.3. Chỉ tiêu cấp nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150l/ người.ngày.

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn. 
· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 4lít/ m²sàn.

· Nước dự phòng, thất thoát: 10% Q chung.

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Hệ số dùng nước không điều hòa ngày của khu dân cư: Kngày = 1,2. 

· Tỷ lệ dân được cấp: 100%.

· Nhu cầu dùng nước:
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DiỆN TÍCH
(m²)
	SỐ DÂN 
(Người)
	DiỆN TÍCH SÀN
(m²)
	CHỈ TIÊU (l/đvt)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (m³/ngđ)

	I. ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	114.577,7
	
	282.692,6
	
	

	I.1
	ĐẤT Ở
	73.387,0
	1500
	274.638,8
	
	

	A
	Đất ở hiện hữu
	31.026,5
	500
	93.079,4
	
	

	A1
	Đất ở hiện hữu
	3.408,7
	55
	10.226,1
	150
	8,2

	A2
	Đất ở hiện hữu
	2.411,2
	39
	7.233,7
	150
	5,8

	A3
	Đất ở hiện hữu
	1.917,7
	31
	5.753,1
	150
	4,6

	A4
	Đất ở hiện hữu
	1.670,1
	27
	5.010,3
	150
	4,0

	A5
	Đất ở hiện hữu
	1.653,3
	27
	4.959,9
	150
	4,0

	A6
	Đất ở hiện hữu
	1.227,8
	20
	3.683,4
	150
	3,0

	A7
	Đất ở hiện hữu
	3.491,0
	56
	10.473,0
	150
	8,4

	A8
	Đất ở hiện hữu
	3.909,0
	63
	11.727,0
	150
	9,4

	A9
	Đất ở hiện hữu
	1.853,6
	30
	5.560,8
	150
	4,5

	A10
	Đất ở hiện hữu
	2.587,4
	42
	7.762,2
	150
	6,3

	A11
	Đất ở hiện hữu
	1.014,4
	16
	3.043,2
	150
	2,5

	A12
	Đất ở hiện hữu
	1.740,2
	28
	5.220,6
	150
	4,2

	A13
	Đất ở hiện hữu
	4.142,0
	67
	12.426,1
	150
	10,0

	B
	Đất ở xây dựng mới
	35.536,2
	1000
	132.424,4
	
	

	B1
	Đất ở xây dựng mới
	1.005,1
	28
	2.383,9
	150
	4,2

	B2
	Đất ở xây dựng mới
	1.657,6
	47
	6.508,5
	150
	7,0

	B3
	Đất ở xây dựng mới
	3.144,6
	88
	12.470,9
	150
	13,3

	B4
	Đất ở xây dựng mới
	3.274,5
	92
	12.340,1
	150
	13,8

	B5
	Đất ở xây dựng mới
	1.399,1
	39
	5.570,3
	150
	5,9

	B6
	Đất ở xây dựng mới
	1.717,2
	48
	6.764,5
	150
	7,2

	B7
	Đất ở xây dựng mới
	3.735,1
	105
	14.491,6
	150
	15,8

	B8
	Đất ở xây dựng mới
	2.213,5
	62
	8.505,0
	150
	9,3

	B9
	Đất ở xây dựng mới
	4.542,6
	128
	16.985,0
	150
	19,2

	B10
	Đất ở xây dựng mới
	2.921,0
	82
	11.584,8
	150
	12,3

	B11
	Đất ở xây dựng mới
	3.381,3
	95
	10.511,4
	150
	14,3

	B12
	Đất ở xây dựng mới
	2.989,0
	84
	11.693,6
	150
	12,6

	B13
	Đất ở xây dựng mới
	1.680,0
	47
	6.520,2
	150
	7,1

	B14
	Đất ở xây dựng mới
	1.875,6
	53
	6.094,5
	150
	7,9

	I.2
	ĐÁTCÓ CHỨC NĂNG HỖN HỢP
	6.824,3
	
	49.135,0
	
	

	HH-1
	Đất ở hỗn hợp
	1.787,0
	
	12.866,4
	2
	25,7

	HH-2
	Đất ở hỗn hợp
	2.364,0
	
	17.020,8
	2
	34,0

	HH-3
	Đất ở hỗn hợp
	849,4
	
	6.115,7
	2
	12,2

	HH-4
	Đất ở hỗn hợp
	1.823,9
	
	13.132,1
	2
	26,3

	I.3
	ĐAT CT CÔNG CỘNG
	4.853,1
	
	7.789,7
	
	

	CC-2
	Đất CTCC
	2.457,5
	
	4.915,0
	2
	9,8

	Y
	Đất Y tế
	716,4
	
	859,7
	2
	1,7

	GD
	Trường mầm non
	1.679,2
	
	2.015,0
	2
	4,0

	I.4
	ĐẤT CÂY XANH
	5.283,4
	
	264,2
	
	

	CX-1
	Đất cây xanh
	1.176,3
	
	58,8
	4
	4,7

	CX-2
	Đất cây xanh
	3.146,0
	
	157,3
	4
	12,6

	CX-3
	Đất cây xanh
	765,3
	
	38,3
	4
	3,1

	CX
	Đất cây xanh
	195,8
	
	9,8
	4
	0,8

	I.5
	ĐẤT GIAO THÔNG
	31.054,2
	
	
	0,5
	15,5

	Giao thông nội bộ
	31.054,2
	
	
	
	

	II. ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở
	23.771,6
	
	7.675,8
	
	

	CC-1
	Đất CTCC
	3.362,3
	
	6.724,6
	2
	13,4

	TG
	Đất tôn giáo
	792,7
	
	951,2
	2
	1,9

	GT
	Giao thông đối ngoại
	19.616,6
	
	
	0,5
	9,8

	NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ
	10% lưu lượng trên
	40,1

	NƯỚC PCCC
	10l/s x 3h x 1 đám cháy
	108

	TỔNG CỘNG
	138.349,3
	
	290.368,5
	
	636,9



Tổng nhu cầu dùng nước: khoảng 640 m3/ngđ.

VI.3.4. Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới cấp nước:

a. Nguồn nước:

· Nguồn cấp nước lấy từ ống cấp nước hiện hữu D200 từ trạm cấp nước Hà Lan trên QL50. Từ các tuyến ống cấp nước hiện hữu trên đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh, đấu nối các ống chính để cấp nước cho khu quy hoạch.

b.  Mạng lưới cấp nước:

· Mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.

· Dựa vào quy hoạch mạng lưới giao thông, phân khu chức năng và vị trí đầu vào của tuyến ống cấp nước chính, thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch như sau:

· Từ 2 điểm đấu nối cấp nước theo đường ống D150 trên đường Trương Văn Bang và Nguyễn An Ninh, các tuyến ống nhánh kết nối với ống chính tạo mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt cấp nước an toàn cho toàn khu vực. 

· Sử dụng ống HDPE cho các đường ống cấp nước.

· Mạng lưới đường ống cấp nước của khu quy hoạch được thiết kế hoàn chỉnh cho việc tiếp nhận nguồn nước máy của khu vực. Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất tối thiểu 0,5m tính từ mặt đất đến đỉnh ống và cách móng công trình 1,5m, vận tốc nước chảy trong ống từ 1(3m/s. 

c. Cấp nước phòng cháy chữa cháy: 

Bố trí các trụ chữa cháy trên các tuyến ống cấp nước. Khoảng cách tối đa giữa hai trụ là 150m.

VI.3.5. Khối lượng và khái toán kinh phí: 

	BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000 VNđ)
	Thành tiền (1000 VNđ)

	1
	ống cấp nước HDPE D150
	m
	        295,0 
	980,47
	289.238,65

	2
	ống cấp nước HDPE D100
	m
	     4.180,0 
	832,84
	3.481.271,20

	3
	Trụ cứu hỏa
	cái
	8
	10000
	80.000,00

	4
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	3.850.509,85


Kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước: khoảng 3,85 tỷ đồng.

VI.4. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

VI.4.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải Khu dân cư khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD (Quyết định 04/2008/QĐ-BXD).

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: QCXD07: 2016/BXD;

· Quy chuẩn - Tiêu chuẩn ngành:

· Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình _ TCXD 7957: 2008;

· Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải sinh hoạt_QCVN 14 - 2008.

· Nghị định số 38/2015/NĐ-TTg ngày 24/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ  về quản lý chất thải và phế liệu;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...

· Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

VI.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

· Thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động trong khu quy hoạch đưa về đường ống thoát nước về trạm xử lý. Thu gom rác mỗi ngày đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

· Nước thải phân tiểu trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung phải qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trong từng công trình.

VI.4.3. Chỉ tiêu thoát nước thải:

a. Tiêu chuẩn thoát nước thải và chất thải rắn

· Thu gom nước thải sinh hoạt phải đạt 100% lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt.

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ.

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn.
· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².
b. Lưu lượng nước thải và rác thải:
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DiỆN TÍCH
(m²)
	SỐ DÂN 
(Người)
	DiỆN TÍCH SÀN
(m²)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (m³/ngđ)
	CHỈ TIÊU (kg/đvt)
	KHỐI LƯỢNG (tấn/ngđ)

	I. ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	114.577,7
	
	282.692,6
	
	
	

	I.1
	ĐẤT Ở
	73.387,0
	1500
	274.638,8
	
	
	

	A
	Đất ở hiện hữu
	31.026,5
	500
	93.079,4
	
	
	

	A1
	Đất ở hiện hữu
	3.408,7
	55
	10.226,1
	8,2
	1,0
	0,055

	A2
	Đất ở hiện hữu
	2.411,2
	39
	7.233,7
	5,8
	1,0
	0,039

	A3
	Đất ở hiện hữu
	1.917,7
	31
	5.753,1
	4,6
	1,0
	0,031

	A4
	Đất ở hiện hữu
	1.670,1
	27
	5.010,3
	4,0
	1,0
	0,027

	A5
	Đất ở hiện hữu
	1.653,3
	27
	4.959,9
	4,0
	1,0
	0,027

	A6
	Đất ở hiện hữu
	1.227,8
	20
	3.683,4
	3,0
	1,0
	0,020

	A7
	Đất ở hiện hữu
	3.491,0
	56
	10.473,0
	8,4
	1,0
	0,056

	A8
	Đất ở hiện hữu
	3.909,0
	63
	11.727,0
	9,4
	1,0
	0,063

	A9
	Đất ở hiện hữu
	1.853,6
	30
	5.560,8
	4,5
	1,0
	0,030

	A10
	Đất ở hiện hữu
	2.587,4
	42
	7.762,2
	6,3
	1,0
	0,042

	A11
	Đất ở hiện hữu
	1.014,4
	16
	3.043,2
	2,5
	1,0
	0,016

	A12
	Đất ở hiện hữu
	1.740,2
	28
	5.220,6
	4,2
	1,0
	0,028

	A13
	Đất ở hiện hữu
	4.142,0
	67
	12.426,1
	10,0
	1,0
	0,067

	B
	Đất ở xây dựng mới
	35.536,2
	1000
	132.424,4
	
	
	

	B1
	Đất ở xây dựng mới
	1.005,1
	28
	2.383,9
	4,2
	1,0
	0,028

	B2
	Đất ở xây dựng mới
	1.657,6
	47
	6.508,5
	7,0
	1,0
	0,047

	B3
	Đất ở xây dựng mới
	3.144,6
	88
	12.470,9
	13,3
	1,0
	0,088

	B4
	Đất ở xây dựng mới
	3.274,5
	92
	12.340,1
	13,8
	1,0
	0,092

	B5
	Đất ở xây dựng mới
	1.399,1
	39
	5.570,3
	5,9
	1,0
	0,039

	B6
	Đất ở xây dựng mới
	1.717,2
	48
	6.764,5
	7,2
	1,0
	0,048

	B7
	Đất ở xây dựng mới
	3.735,1
	105
	14.491,6
	15,8
	1,0
	0,105

	B8
	Đất ở xây dựng mới
	2.213,5
	62
	8.505,0
	9,3
	1,0
	0,062

	B9
	Đất ở xây dựng mới
	4.542,6
	128
	16.985,0
	19,2
	1,0
	0,128

	B10
	Đất ở xây dựng mới
	2.921,0
	82
	11.584,8
	12,3
	1,0
	0,082

	B11
	Đất ở xây dựng mới
	3.381,3
	95
	10.511,4
	14,3
	1,0
	0,095

	B12
	Đất ở xây dựng mới
	2.989,0
	84
	11.693,6
	12,6
	1,0
	0,084

	B13
	Đất ở xây dựng mới
	1.680,0
	47
	6.520,2
	7,1
	1,0
	0,047

	B14
	Đất ở xây dựng mới
	1.875,6
	53
	6.094,5
	7,9
	1,0
	0,053

	I.2
	ĐÁTCÓ CHỨC NĂNG HỖN HỢP
	6.824,3
	
	49.135,0
	
	
	

	HH-1
	Đất ở hỗn hợp
	1.787,0
	
	12.866,4
	25,7
	0,01
	0,129

	HH-2
	Đất ở hỗn hợp
	2.364,0
	
	17.020,8
	34,0
	0,01
	0,170

	HH-3
	Đất ở hỗn hợp
	849,4
	
	6.115,7
	12,2
	0,01
	0,061

	HH-4
	Đất ở hỗn hợp
	1.823,9
	
	13.132,1
	26,3
	0,01
	0,131

	I.3
	ĐAT CT CÔNG CỘNG
	4.853,1
	
	7.789,7
	
	
	

	CC-2
	Đất CTCC
	2.457,5
	
	4.915,0
	9,8
	0,01
	0,049

	Y
	Đất Y tế
	716,4
	
	859,7
	1,7
	0,01
	0,009

	GD
	Trường mầm non
	1.679,2
	
	2.015,0
	4,0
	0,01
	0,020

	I.4
	ĐẤT CÂY XANH
	5.283,4
	
	264,2
	
	
	

	CX-1
	Đất cây xanh
	1.176,3
	
	58,8
	
	0,005
	0,006

	CX-2
	Đất cây xanh
	3.146,0
	
	157,3
	
	0,005
	0,016

	CX-3
	Đất cây xanh
	765,3
	
	38,3
	
	0,005
	0,004

	CX
	Đất cây xanh
	195,8
	
	9,8
	
	0,005
	0,001

	I.5
	ĐẤT GIAO THÔNG
	31.054,2
	
	
	
	0,005
	0,155

	Giao thông nội bộ
	31.054,2
	
	
	
	
	

	II. ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở
	23.771,6
	
	7.675,8
	
	
	

	CC-1
	Đất CTCC
	3.362,3
	
	6.724,6
	13,45
	0,01
	0,067

	TG
	Đất tôn giáo
	792,7
	
	951,2
	1,90
	0,01
	0,010

	GT
	Giao thông đối ngoại
	19.616,6
	
	
	
	0,005
	0,098

	TỔNG CỘNG
	138.349,3
	
	290.368,5
	425,0
	
	2,4


· Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 425 m³/ngđ.

· Tổng khối lượng rác thải: khoảng 2,4 tấn/ngđ.

VI.4.4. Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới thoát nước và xử lý chất thải rắn

· Nơi tiếp nhận: Toàn bộ nước thải bẩn của khu quy hoạch được gom theo các đường cống trên 2 đường D2, N7 về trạm xử lý nước thải đặt tại khu cây xanh phía Bắc. 

· Nước sau khi xử lý tại trạm phải đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A, QCVN 14-2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường tự nhiên. 

· Trên mạng lưới đường phố đặt các tuyến cống thoát nước thải riêng, cống tự chảy dùng cống tròn uPVC, đặt dưới vỉa hè với độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,5m, độ dốc tối thiểu là 1/D. Các tuyến này đặt sao cho thu được nước thải của tất cả các đối tượng thải nước 2 bên đường.

· Nước thải phân tiểu được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi xả vào hệ thống thoát nước ngoài phố.

· Bố trí 1 điểm tập kết chất thải rắn tại khu cây xanh ven đường N4 với công suất Q=2,4 (tấn/ngđ). Diện tích khoảng 50m², bán kính cách ly ≥ 20m.

· Khuyến khích phân loại rác tại nguồn. Toàn bộ chất thải rắn sau khi tập kết tại điểm tập kết sẽ được đưa về trạm trung chuyển chất thải rắn (gần nghĩa trang Tân Kim), sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Tp HCM.

VI.4.5. Khối lượng và khái toán kinh phí:

Kinh phí hạng mục thoát nước thải và xử lý chất thải rắn được khái toán như sau:

	BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000 VNđ)
	Thành tiền
 (1000 VNđ)

	1
	Cống BTCT D300
	m
	     5.065,0 
	     1.042,0 
	5.277.730,00

	2
	Hố ga
	cái
	        148,0 
	   10.000,0 
	1.480.000,00

	3
	Điểm tập kết rác
	tấn/ngđ
	           2,4 
	   20.000,0 
	48.000,00

	4
	Trạm xử lý nước thải
	m³/ngđ
	        425,0 
	   20.000,0 
	8.500.000,00

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	15.305.730,00


Kinh phí xây dựng thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: khoảng 15,3 tỷ đồng.
VI.5. Quy hoạch hệ thống điện và chiếu sáng

VI.5.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 khu dân cư khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD.

· Qui phạm trang bị điện phần:


I  Qui định chung



11TCN - 18 – 2006

II  Hệ thống đường dẫn điện

11TCN - 19 – 2006

III  Bảo vệ và tự động


11TCN - 20 – 2006

IV  Thiết bị phân phối và trạm BA

11TCN - 21 – 2006

· Quyết định 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

· Máy biến áp lực IEC-76.

· Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về  an toàn điện.

· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, tỷ lệ 1/500...

· Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện. 

VI.5.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

· Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

· Hệ thống cấp điện là hệ thống nổi lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị, ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước, thông tin liên lạc...
· Chỉ tiêu cấp điện: 

· Ở, sinh hoạt: 1500 kWh/người.năm.

· Khu nhà liền hề: 3kW/hộ.

· Công trình công cộng, trường học…: 0,02 ÷ 0,03 kW/m2 theo diện tích sàn xây dựng.

· Công viên: 20 kW/ha.

· Giao thông: 10 kW/ha.

VI.5.3. Hiện trạng cấp điện:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia TBA 110/22kV Cần Đước và TBA 110/22kV KCN Nam Tân Tập thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Trương Văn Bang, đường Nguyễn An Ninh và đường Quốc lộ 50.

Hệ thống lưới điện ha thế và trạm biến áp được xây dựng tương đối hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu phụ tải 100% hộ dân hiện hữu trong khu quy hoạch.

VI.5.4. Giải pháp quy hoạch

a. Nhu cầu phụ tải điện dự kiến:

· Nhu cầu phụ tải điện bao gồm điện sinh hoạt dân dụng phục vụ khu nhà ở, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chiếu sáng lối đi sân bãi và điện sản xuất…

· Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng và hao hụt 15%, cos(()=0,85. Dự kiến nhu cầu phụ tải điện khu quy hoạch khoảng 1.917,8kW(2.256,3kVA) cụ thể như sau:
	STT
	TÊN KHU
	PHỤ TẢI ĐIỆN

	
	
	P(kW)
	(kVA)

	1
	A1
	22,1
	26,0

	2
	A2
	15,6
	18,4

	3
	A3
	12,4
	14,6

	4
	A4
	10,8
	12,7

	5
	A5
	10,7
	12,6

	6
	A6
	8,0
	9,4

	7
	A7
	22,6
	26,6

	8
	A8
	25,4
	29,8

	9
	A9
	12,0
	14,1

	10
	A10
	16,8
	19,7

	11
	A11
	6,6
	7,7

	12
	A12
	11,3
	13,3

	13
	A13
	26,9
	31,6

	14
	B1
	11,4
	13,4

	15
	B2
	18,8
	22,1

	16
	B3
	35,7
	42,0

	17
	B4
	37,2
	43,7

	18
	B5
	15,9
	18,7

	19
	B6
	19,5
	22,9

	20
	B7
	40,6
	47,8

	21
	B8
	24,9
	29,3

	22
	B9
	52,1
	61,3

	23
	B10
	33,9
	39,9

	24
	B11
	38,7
	45,5

	25
	B12
	33,5
	39,4

	26
	B13
	19,1
	22,4

	27
	B14
	21,3
	25,1

	28
	HH-1
	258,9
	304,6

	29
	HH-2
	342,5
	403,0

	30
	HH-3
	123,1
	144,8

	31
	HH-4
	264,3
	310,9

	32
	CC-2
	86,6
	101,8

	33
	Y
	15,1
	17,8

	34
	GD
	35,5
	41,7

	35
	CX-1
	1,9
	2,2

	36
	CX-2
	5,1
	6,0

	37
	CX-3
	1,2
	1,4

	38
	CX
	0,3
	0,4

	39
	CC-1
	135,3
	159,2

	40
	TG
	19,1
	22,5

	41
	Giao thông
	25,1
	29,5

	 
	TỔNG CỘNG
	1.917,8
	2.256,3


b. Nguồn điện: 

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch sử dụng nguồn điện quốc gia TBA 110/22kV Cần Đước và  TBA 110/22kV KCN Nam Tân Tập thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Trương Văn Bang, đường Nguyễn An Ninh và đường Quốc lộ 50.
c. Trạm biến thế phân phối 22 / 0,4 kV:

· Giữ nguyên trạm biến áp hiện hữu cấp điện cho các hộ dân đang sinh sống trong khu quy hoạch. Xây dựng mới 06 trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV tổng dung lượng khoảng 2.160kVA cung cấp điện hạ thế cho khu dân cư xây dựng mới. Hình thức các trạm biến áp là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trên giàn hoặc bố trí bên trong các trung tâm thương mại…

d. Lưới điện: 

· Lưới điện trung thế 22 kV:

· Cải tạo lưới điện trung thế hiện hữu, xây dựng mới tuyến trung thế 22kV cấp điện trung thế cho trạm biến áp phân phối sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥ 120mm2 lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị.

· Chiều dài tuyến trung thế 22kV xây dựng mới khoảng : 0,6km.

· Lưới điện hạ thế:

· Cải tạo lưới điện hạ thế hiện hữu đang vận hành phục vụ phụ tải cho các hộ dân sinh sống hiện hữu phù hợp với lộ giới quy hoạch.

· Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. Các phụ tải được lấy điện ở các tủ phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực tế sử dụng. 

· Chiều dài tuyến hạ thế xây mới: 1,6km.

· Hệ thống chiếu sáng:

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quang đô thị.

+ Chiếu sáng đường đô thị: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ)

· Tất cả các loại đường trong khu dân cư đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.6 và bảng 7.7 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân có công suất từ 100W-400W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy độ phân biệt đối với mắt thường, tùy theo từng loại đường từng khu vực mà bố trí, sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh, ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực, các tủ này được lắp đặt các contactor, điện kế, rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

 + Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 

· Tất cả cổng ra vào, các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên, vườn hoa đều được chiếu sáng đảm bảo độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên, vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK, gang, nhôm.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

·  Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: 

· Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật và độ chói qui định tại bảng 7.9 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

· Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 100W-400W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

· Chiều dài tuyến chiếu sáng khoảng: 3,2km.

VI.5.5. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

· Xây dựng mới tuyến cáp nổi trung thế 22KV 

 271,35 triệu đồng/km x 0,6km
= 162,81 triệu đồng

· Xây dựng mới tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV

750 triệu đồng/km x 1,6km

 = 1.200 triệu đồng

· Xây dựng mới cáp ngầm chiếu sáng:

420 triệu đồng /1km x 3,2 km 
= 1.344 triệu đồng 

· Xây mới trạm biến áp cấp điện cho chiếu sáng và công trình công cộng:

1,2 triệu đồng/kVA x 2.160kVA 
 = 2.592 triệu đồng

· Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống điện: 5.298,8 triệu đồng (khoảng 5,3 tỷ đồng).

VI.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC:

VI.6.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch thông tin liên lạc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 khu dân cư khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau:
· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500.

· Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2020.

· Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/2/2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.

· Tiêu chuẩn TC,VNPT/06,2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm

VI.6.2. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

· Đầu tư xây dựng mới một hệ thống thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở
:  01-02 thuê bao / 01hộ.

· Công trình công cộng, trường học…
: 5-30 máy/khu.
VI.6.3. Hiện trạng:  

Hệ thống TTLL được xây dựng tương đối hoàn chỉnh thông qua tuyến TTLL hiện hữu dọc đường Trương Văn Bang, đường Nguyễn Anh Ninh và đường Quốc Lộ 50.

VI.6.4. Phương án quy hoạch:

a. Nguồn cung cấp:

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ bưu điện huyện Cần Giuộc đến cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch thông qua tuyến thông tin liên lạc hiện hữu dọc đường Trương Văn Bang, đường Nguyễn Anh Ninh và đường Quốc Lộ 50.

b. Xác định nhu cầu:

Dự kiến nhu cầu thuê bao từng khu trong khu quy hoạch như sau:

	STT
	KHU
	Nhu Cầu

	
	
	(thuê bao)

	1
	A1
	14

	2
	A2
	10

	3
	A3
	8

	4
	A4
	7

	5
	A5
	7

	6
	A6
	5

	7
	A7
	14

	8
	A8
	16

	9
	A9
	7

	10
	A10
	10

	11
	A11
	4

	12
	A12
	7

	13
	A13
	17

	14
	B1
	2

	15
	B2
	17

	16
	B3
	36

	17
	B4
	29

	18
	B5
	16

	19
	B6
	19

	20
	B7
	36

	21
	B8
	22

	22
	B9
	37

	23
	B10
	31

	24
	B11
	17

	25
	B12
	30

	26
	B13
	17

	27
	B14
	13

	28
	HH-1
	26

	29
	HH-2
	34

	30
	HH-3
	12

	31
	HH-4
	26

	32
	CC-2
	10

	33
	Y
	5

	34
	GD
	5

	35
	CX-1
	5

	36
	CX-2
	5

	37
	CX-3
	5

	38
	CX
	5

	39
	CC-1
	20

	40
	TG
	5

	41
	Dự Phòng (5%)
	25

	 
	TỔNG CỘNG
	642


c. Bố trí đường dây:
· Cải tạo hệ thống TTLL hiện hữu phù hợp với quy hoạch, xây dựng mới 01 tủ TTLL với dung lượng 300 số đấu nối vào tuyến TTLL hiện hữu trên đường Trương Văn Bang cung cấp dịch vụ ttll cho khu quy hoạch.

· Xây dựng và lắp đặt lưới ngầm thông tin liên lạc phân phối có tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 20-500 đôi hoặc cáp quang tùy theo nhu cầu sử dụng và được đấu nối vào tuyến cáp chính cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

· Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

VI.6.5. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

· Tuyến cống bể cáp:∑  c¸p= 642 port x 4,5 triệu đồng/port = 2.889 triệu đồng.

· Chi phí hòa mạng : 0,4 triệu/thuê bao x 642  = 256,8 triệu đồng

Vậy khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khoảng 3.145,8 triệu đồng (khoảng 3,2 tỷ đồng).
VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược

VI.7.1. Phần mở đầu

VI.7.1.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC

a. Giới hạn khu đất:

Khu vực lập quy hoạch thuộc khu phố 3 – thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nằm ở trung tâm thị trấn Cần Giuộc với vị trí được xác định bởi các tứ cận như sau:

· Phía Đông
: Giáp đường Nguyễn An Ninh (lộ giới 22m);

· Phía Tây
: Giáp đường Trương Văn Bang (lộ giới 22m);

· Phía Nam
: Giáp đường N20 (lộ giới 32m);

· Phía Bắc
: Giáp đường N19 (lộ giới 32m).

b. Tổng diện tích khu vực quy hoạch: Diện tích khu đất chọn quy hoạch khoảng 138.349m².

VI.7.1.2. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.1.3. Phương pháp đánh giá ĐMC

a. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp đo đạc các số liệu chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực quy hoạch, định vị các điểm quan trắc và địa hình khu vực…

b. Phương pháp điều tra xã hội học

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, người dân địa phương ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin. 

c. Phương pháp so sánh

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

d. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

VI.7.1.4. Cơ sở pháp lý

· Luật xây dựng 2014 ngày 18/6/2014;
· Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
· Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

· Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 38/2015/NĐ-TTg ngày 24/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ  về quản lý chất thải và phế liệu;

· Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
· Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ;

· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2015/BTNMT);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2015/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT;

· Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT.
VI.7.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Vấn đề môi trường liên quan
	Mục tiêu môi trường và xã hội

	1
	Chất lượng môi trường nước

	-
	Chất lượng nước mặt 
	Ô nhiễm nguồn nước
	· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT



	-
	Chất lượng nước ngầm
	Ô nhiễm nguồn nước
	Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015/BTNMT

	2
	Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	-
	Chất lượng không khí
	Mức độ ô nhiễm không khí
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT

	-
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực đô thị
	· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Cây xanh cảnh quan
	Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên
	· - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại

· - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm đô thị so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia)

· - Tăng 30% so với năm 2010 (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

	4
	· Vệ sinh môi trường

	-
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 
	Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT 

	-
	Quản lý chất thải rắn
	Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh
	· Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	-
	Chất thải nguy hại
	Ô nhiễm từ chất thải nguy hại
	100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	5
	Các vấn đề xã hội

	
	Dân số 
	Mật độ dân số đô thị
	Giảm tỷ lệ tăng dân số

	-
	Sức khỏe cộng đồng
	Các bệnh hô hấp

Các bệnh qua đường nước
	Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội;

Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng;

Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030).


VI.7.3. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực của dự án quy hoạch
a. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

Nguồn nước ngầm tại thị trấn Cần Giuộc có trữ lượng dồi dào. Tuy nhiên, hiện hầu hết dân cư sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước thị trấn.

b. Hiện trạng môi trường không khí

Sự gia tăng số lượng xe ôtô, xe gắn máy trong những năm gần đây ở đô thị là nguồn gây ô nhiễm không khí chính.

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp ở phía Bắc đã góp phần làm không khí ô nhiễm ngày càng nặng.

c. Hiện trạng quản lý nước thải

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải tắm giặt, nước thải từ bếp ăn được thoát vào các mương rãnh quanh nhà, một phần thấm vào đất, một phần theo địa hình tự nhiên thoát vào mương, cống thoát nước mưa trên các trục giao thông chính thoát ra rạch. Riêng nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại nhưng đa số xây dựng không đúng quy cách, sau đó được thấm vào đất hoặc theo nước thải sinh hoạt thoát ra rạch. 

d. Nước mưa

Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên bề mặt và được tích trữ trong ao hồ.

e. Hiện trạng quản lý chất thải rắn

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu thải chất thải rắn sinh hoạt. Nhìn chung, chất thải rắn trong khu vực hiện được thu gom và xử lý theo quy định, không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

f. Hiện trạng tài nguyên sinh học

Hiện trạng khu quy hoạch chủ yếu là đất trống, và một phần đất dân cư hiện hữu.

g. Sự cố môi trường:

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước mặt trên hệ thống sông Cần Giuộc sẽ dâng lên, tăng nguy cơ ngập úng cho thị trấn.

VI.7.4. Đánh giá và dự báo tác động đến môi trường khu vực của dự án quy hoạch
Các tải lượng chất thải ra môi trường sau khi thực hiện phương án quy hoạch:

· Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 425 m³/ngđ.

· Tổng khối lượng rác thải: khoảng 2,4 tấn/ngđ.

a. Môi trường nước thải:

· Trong khu quy hoạch chỉ có một loại nước thải bẩn chính là: nước thải sinh hoạt, chủ yếu là nước thải của dân cư sống và làm việc trong khu quy hoạch (quy mô khoảng: 400 người). 

· Nước thải sinh hoạt ở đây có nhiều loại: nước thải tắm giặt, rửa vệ sinh tay chân…, nước thải từ nhà vệ sinh (phân và nước tiểu), nước thải từ khu vực ăn uống... 

· Nước thải sinh hoạt thường chứa khoảng 58% chất hữu cơ và 42% chất khoáng gồm: chất hữu cơ không bền sinh học (như cacbonhydrat, protein, mỡ) với hàm lượng cao, chất dinh dưỡng (photphat, nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi… chúng sẽ theo nguồn nước thải và gây ô nhiễm phú dưỡng hóa nguồn nước tiếp nhận sau cùng nếu không được xử lí, tạo điều kiện cho các loại tảo, sinh vật phát triển hạn chế môi trường sống của nhiều loại sinh vật, hạ thấp sự cân bằng sinh học. Nước mặt bị ô nhiễm sẽ bốc mùi hôi, có màu gây mất cảnh quan khu vực.

· Căn cứ hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO,1993), nồng độ các chất đặc trưng trong nước thải sinh hoạt ước tính theo quy mô phục vụ 1.200 người.
	NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT Ô NHIỄM ĐẶC TRƯNG TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT

	(Nguồn: WHO, 1993).

	Stt
	Chất ô nhiễm
	Hệ số
	Tải lượng
	Nồng độ
(chưa qua xử lý)
	Nồng độ
(qua bể tự hoại)
	QCVN 14:2008/BTNMT -Cột A

	
	
	(g/người/ngày)
	(kg/ngày)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)

	1
	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70
	÷
	145
	105
	÷
	218
	247
	÷
	512
	80
	÷
	160
	50

	2
	Amoni (N-NH4)
	2,4
	÷
	4,8
	3,6
	÷
	7,2
	8
	÷
	17
	5
	÷
	15
	5

	3
	Tổng Nitơ (theo N)
	6
	÷
	12
	9
	÷
	18,0
	21
	÷
	42
	20
	÷
	40
	-

	4
	Tổng Photpho (theo P)
	0,8
	÷
	4,0
	1,2
	÷
	6,0
	3
	÷
	14
	2
	÷
	10
	-

	5
	BOD5 (20oC)
	45
	÷
	54
	68
	÷
	81
	159
	÷
	191
	100
	÷
	200
	30

	6
	COD (dicromate)
	72
	÷
	102
	108
	÷
	153
	254
	÷
	360
	180
	÷
	360
	-

	7
	Dầu động thực vật
	10
	÷
	30
	15
	÷
	45
	35
	÷
	106
	-
	10

	8
	Vi sinh (MPN/100ml)

	 
	   + Tổng Coliform
	106
	÷
	109
	8,2x106
	÷
	8,2x109
	3,4x106
	÷
	3,4x109
	104
	3.000

	 
	   + Fecal coliform
	105
	÷
	106
	8,2x105
	÷
	8,2x106
	3,4x105
	÷
	3,4x106
	102
	-

	 
	   + Trứng giun sán
	103
	8,20 x 103
	3,42 x 103
	10
	-


· Tác động của các thành phần nước thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

	Stt
	Thành phần
	Tác động

	1
	Chất hữu cơ dễ phân hủy (protein, chất béo, cacbonhydrat).
	· Làm suy giảm nồng độ oxi hòa tan trong nước, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của sinh vật dưới nước.

· Hạn chế sự hòa tan, xâm nhập oxy, gây ảnh hưởng tới khả năng hô hấp, quang hợp của thủy sinh vật từ đó làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

	2
	Chất rắn lơ lửng
	· Làm nước đục, có màu. Ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của tảo và rong rêu (cản ánh sáng chiếu xuống nước).

· Tăng độ đục của nước gây ảnh hưởng cảnh quan.

	3
	Các chất dinh dưỡng (N, P)
	· Nồng độ cao gây hiện tượng phú dưỡng hóa.

	4
	Các vi khuẩn
	· Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả.

· Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

· E. Coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, chỉ thị ô nhiễm do phân người.


b. Môi trường khí thải, tiếng ồn:

· Trong khu quy hoạch ô nhiễm khí thải chủ yếu do: 

· Khí thải sinh hoạt: hoạt động thường ngày của con người như đốt nhiên liệu dầu, đốt củi, than, đốt rác đưa vào môi trường lượng khí thải gây ảnh hưởng đáng kể bao gồm: bụi, khí CO2, NOx, HF… hay quá trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt giải phóng H2S, NH3, CH4, Mecaptan… và phát sinh mùi hôi.

· Khí thải giao thông: khói bụi từ hoạt động của các phương tiện giao thông, mùi hôi từ các bô chứa rác dọc tuyến giao thông, khói thải, khí thải từ các nhà bếp… 

( Tuy nhiên, các khu đô thị mới hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cao về mặt thẩm mỹ nên hiện tượng ô nhiễm mùi hôi từ thùng chứa rác thải, khu nhà hàng,… không đáng kể. Ô nhiễm mùi hôi từ nhà bếp, nhà vệ sinh sẽ được hạn chế bằng cửa thông gió, sử dụng nhiên liệu sạch (gas, điện,…), sử dụng chất sát trùng, tẩy rửa để duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành.

· Thải nhiệt thừa: từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun. Các khu thương mại dịch vụ sẽ sử dụng nhiều máy lạnh, bếp đun cùng với sự đông đúc về người và các phương tiện đi lại tạo một sức ép lớn đối với môi trường không khí. 

· Tác động của các thành phần khí thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

	Stt
	Thông số
	Tác động

	1
	Bụi
	· Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi.

· Gây tổn thương da, giác mạc mắt, các bệnh ở đường hô hấp.

	2
	Khí axít (SOx, NOx).
	· Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu.

· SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.

· Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng, ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc nhà cửa.

· Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa.

· Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái.

	3
	Oxyt cacbon (CO).
	· Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành Cacboxyhemoglobin.

	4
	Khí cacbonic (CO2).
	· Gây rối loạn hô hấp phổi.

· Gây hiệu ứng nhà kính.

· Tác hại đến hệ sinh thái.

	5
	Hydrocarbons.
	· Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong.

	6
	Độ ồn.
	· Gây khó chịu, ức chế thần kinh, giảm sự chú ý, năng suất lao động.

· Gây tổn thương ngoại tai, choáng váng, ù tai, đau tai trong, giảm thính giác.


(  Trước tiên, các tác nhân gây ô nhiễm không khí kể trên có thể góp phần làm tăng tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí của khu vực nói riêng và các vùng lân cận nói chung. Các chất khí độc hại, tro bụi... tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ có trong môi trường không khí mà mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người khác nhau. 

· Tiếng ồn: Hoạt động của các khu thương mại dịch vụ có thể gây ra tiếng ồn rất lớn (có thể kéo dài từ chiều tối tới nửa đêm) và thường xuyên, nguồn này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe dân cư và khả năng làm việc của nhân viên. 

c. Môi trường rác thải:
· Trong khu vực rác thải chính là rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt có thành phần chính là rác thực phẩm dễ phân hủy và các loại bao bì thực phẩm như: lon, hộp kim loại; bao bì giấy hoặc plastic…

· Rác thải trong khu vực phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau: Khu nhà ở (liên kế vườn, nhà biệt thự, nhà ở hỗn hợp, nhà ở chỉnh trang), khu thương mại dịch vụ, khu công trình công cộng: 

· Chất thải sinh hoạt:

· Chất thải có thể phân huỷ: rác hoa quả (trái cây hư thừa, hoa héo, dập,…), thức ăn thừa (cơm, thịt, rau, bánh kẹo,…), rau ăn các loại, vỏ trứng, đồ ăn biển (cua, sò, ốc, hến, ghẹ,…).

· Chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng: kim loại (can nhôm), thuỷ tinh (chai, ly bia), nhựa tái sinh (chai, túi dẻo trong), giấy tái sinh (khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, giấy báo).

· Chất thải tổng hợp: giấy không thể tái sinh (khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh), nhựa không thể tái sinh (túi nhựa chết), khác (mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải, quần áo…).

· Chất thải nguy hại: tương đối đa dạng

· Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi,… từ quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật như máy phát điện, máy bơm, máy biến thế.

· Mực in, hộp mực in, chất màu, mực, ruột viết dính mực, dầu viết, bo mạch điện tử,… từ các văn phòng quản lý, điều hành của khu thương mại dịch vụ, khu công trình công cộng.

· Bóng đèn huỳnh quang, bình xịt phòng các loại, bình ắc quy, pin…

· Ngoài ra, rác thải khu dự án còn phát sinh từ nhiều nguồn khác, như rác quét đường phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường phố, khu vui chơi giải trí và làm đẹp cảnh quan. Thành phần có thể là cành cây, lá cây, giấy vụn, bao nilon, xác động vật chết.

· Tác động của các thành phần rác thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

	Stt
	Thông số
	Tác động

	1
	Rác thải hữu cơ (thực phẩm thừa, hư, rau củ quả, …).
	· Khi phân huỷ phát sinh các chất khí gây mùi hôi, ruồi nhặng và các vi sinh vật gây bệnh… tác động đến chất lượng không khí xung quanh khu vực.

· Ảnh hưởng sức khoẻ người dân trong khu vực cũng như dân cư khu vực kế cận.

· Ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong vùng.

· Ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

	2
	Rác vô cơ (giấy, nylon, nhựa, kim loại, thuỷ tinh, xà bần…) khó phân huỷ.
	· Tích tụ lâu trong đất gây ô nhiễm môi trường đất.

· Ảnh hưởng thẩm mỹ, mỹ quan, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên khu vực.

	3
	Rác y tế (bông băng, gạc, kim tiêm,…).
	· Các vật phẩm y tế mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh xâm nhập vào cơ thể con người gây bệnh và làm ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí.
· Lan truyền bệnh tật, do ruồi muỗi, côn trùng và phát tán các bệnh như: thương hàn, tả lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, viêm gan A và các bệnh truyền nhiễm khác.

	4
	Rác nguy hại (pin, acquy, bao bì dược, hoá chất, dầu mỡ thải…).
	· Thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, đất.

· Gây nguy hại cho sức khoẻ con người.

· Ảnh hưởng tới hệ sinh thái.


d. Môi trường kinh tế - xã hội

· Tạo môi trường sống hiện đại, thân thiện môi trường.

· Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

· Khu dự án sẽ tập trung dân cư gây ảnh hưởng nhiều mặt tiêu cực xã hội khác:

· Tăng mật độ giao thông trong khu vực, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe.

· Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các loại chất thải sinh hoạt (rác thải, nước thải, khói bụi, ngập lụt…) nếu không được quản lý tốt.

e. Sự cố môi trường:

· Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí gây ra tác hại lớn (đặc biệt là rò rỉ gas) như cháy nổ, gây độc… dẫn tới những thiệt hại lớn về tính mạng, kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái.

· Sự cố cháy nổ dẫn tới những thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội, làm ô nhiễm hệ sinh thái nước, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tính mạng, vật nuôi và tài sản.

VI.7.5. Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường; Đề xuất các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.5.1. Danh mục các Dự án cần được thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Cần Giuộc giao nhà thầu thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

- Năm 2019: Đánh giá tác động môi trường mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án.

- Năm 2020: Đánh giá tác động môi trường các công trình nhà ở.

- Năm 2021: Đánh giá tác động môi trường công trình giáo dục. 

VI.7.5.2. Các giải pháp phòng ngừa, giàm thiểu và khắc phục tác động: giải pháp quy hoạch, giải pháp kỹ thuật.
· Giải pháp quy hoạch:
· Kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp.

· Trong tương lai, do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng làm mực nước trên sông Cần Giuộc dâng cao. Do đó, thị trấn Cần Giuộc có nguy cơ bị ngập lụt. Vì vậy, cần có các giải pháp tôn nền, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước cho khu vực.

· Chất lượng môi trường nước
· Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

· Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các công trình để tránh tình trạng xả rác ra đường.

· Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn riêng (cống ngầm).

· Nguồn tiếp nhận: xây dựng trạm xử lý nước thải ngầm, công suất 425m³/ngđ nằm trong khu cây xanh. Nước thải sau xử lý đạt giá trị C, cột A QCXDVN 14:2008/BTNMT và xả ra hệ thống thoát nước mưa.
· Kiểm soát xâm ngập mặn.

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

· Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

· Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

· Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại các tuyến giao thông có mật độ cao. 

· Quản lý chất thải

· Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.

· Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; 

· Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.

· Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo theo đúng thông tư 12/2006/TT-BTNMT và quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).

· Bố trí 1 điểm tập kết chất thải rắn tại khu cây xanh ven đường N4 với công suất Q=2,4(tấn/ngđ). Diện tích khoảng 50m², bán kính cách ly ≥ 20m 

· Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

· Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. 

· Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT-Cột A. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của Khu quy hoạch.

· Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, xử lí nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực. 

· Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

· Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

· Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

· Tổ chức giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm. 

CHƯƠNG VII:

KINH TẾ XÂY DỰNG
VII.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư
VII.2. Đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

VII.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư:

VII.1.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư:

· Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

· Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

· Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính, về việc Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

· Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng ban hành định mức Chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

· Suất vốn đầu tư năm 2016 theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017.

· Căn cứ theo đồ án quy hoạch chi tiết và quy mô các công trình trong dự án khu dân cư Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc.
VII.1.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí cụ thể như sau: chi phí xây dựng, chi phí đầu tư thiết bị, tiền sử dụng đất và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư dự án, chi phí khác và dự phòng phí được tính trên cơ sở khối lượng công việc trong phạm vi dự án và theo đơn giá nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:
	STT
	DANH MỤC ĐẦU TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ XD
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	(m²)
	(triệu đồng/m2)
	(triệu đồng)

	I- PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỔNG THỂ:

	-
	San nền - thoát nước mặt
	 
	 
	 
	38.907,26

	-
	Thoát nước thải (CÓ TRẠM XỬ LÝ) 
	 
	 
	 
	15.305,73

	-
	Hệ thống điện 
	 
	 
	 
	5.874,81

	-
	Hệ thống thông tin liên lạc 
	 
	 
	 
	2.769,00

	-
	Hệ thống cấp nước 
	 
	 
	 
	3.850,51

	-
	Đường giao thông chính 
	 
	 
	 
	90.357,57

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	157.064,88

	(Chi tiết xem thêm phần khái toán các hạng mục)

	II- PHẦN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH:
	 
	 
	 

	A 
	ĐẤT Ở 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất ở hiện hữu
	m²
	31.026,50
	3
	      93.079,50 

	2
	Đất ở xây mới
	m²
	35.439,80
	6
	    212.638,80 

	3
	Đất ở hỗn hợp
	m²
	6.824,30
	6
	      40.945,80 

	CỘNG
	 
	 
	 
	     346.664,10 

	B
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	m²
	 
	 
	 

	1
	Đất công cộng
	m²
	4.853,10
	8
	      38.824,80 

	2
	Trường cây xanh
	m²
	5.283,40
	1
	        5.283,40 

	CỘNG
	 
	 
	 
	       44.108,20 

	CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
	 
	 
	 
	      547.837,18 


	BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
KHU DÂN CƯ KHU PHỐ 3

	
	
	
	(Đvt: tỷ đồng)

	Stt
	Nội dung công tác
	Chi tiết
	Thành tiền

	 
	Chi phí xây dựng và thiết bị 
	 
	 

	1
	Chi phí xây dựng công trình
	A
	547,84

	2
	Chi phí đầu tư thiết bị
	B = 10%A
	54,78

	 
	Tổng chi phí xây dựng + thiết bị
	 
	602,62

	3
	Chi phí quản lý, tư vấn dự án
	C = 10%(A+B)
	60,26

	4
	Chi phí khác
	D = 5%(A+B)
	30,13

	5
	Chi phí dự phòng
	E = 10%(A+B+C+D)
	69,30

	 
	Tổng mức đầu tư xây dựng
	 
	762,32


VII.2. Đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện:
VII.2.1. Nguồn vồn - Phương án huy động vốn:

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến: khoảng 762,32tỷ đồng.
Nguồn vốn chủ yếu thực hiện các công tác đầu tư xây dựng: 

+ Hạ tầng kỹ thuật: các đường dây, đường ống kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải trong khu dân cư, sân bãi, và giao thông nội bộ.

+ Hệ thống các công trình công cộng phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân trong khu quy hoạch: trường mầm non, khu đất sử dụng công cộng, các công viên vui chơi, trạm y tế.

+ Các khu vực dân cư hiện hữu thực hiện chỉnh trang, nâng cấp và khu vực dân cư xây dựng mới sẽ kêu gọi người dân cùng thực hiện với nhà nước.

Theo đó: Nguồn vốn sử dụng chủ yếu là vốn xã hội hóa được thực hiện theo hình thức mời gọi đầu tư từ các tổ chức và cá nhân trong khu vực và các khu lân cận; nhà nước sẽ hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo việc thực hiện dự án nhanh chóng và hiệu quả sớm đưa vào hoạt động ổn định cuộc sống cho người dân.

Đồng thời thị trấn Cần Giuộc cần có chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất hoặc một số những lệ phí đối với những dự án đầu tư bên ngoài trong những năm đầu hoạt động.

VII.2.2  Tổ chức thực hiện:

· Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giuộc.

· Cơ quan Thẩm định: Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cần Giuộc

· Cơ quan tổ chức lập: Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cần Giuộc

VII.2.3  Phương thức thực hiện:
· Cơ quan tổ chức lập (Chủ đầu tư) tự tổ chức và kêu gọi hợp tác đầu tư để thực hiện dự án gồm một số bước cơ bản sau:

· Thành lập và giao cho Ban quản lý dự án thực hiện đầu tư và quản lý dự án đảm bảo theo đúng quy định nhà nước:

· Phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất quản lý xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt.

· Sử dụng đất đúng mục đích, ranh đất được giao.

· Không làm ảnh hưởng đến môi trường và hủy hoại đất.

· Chịu trách nhiệm về việc đền bù giải phóng mặt bằng. 

· Theo đó tổng thể dự án có thể phân thành các hạng mục cần đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

· Hạng mục các công trình công cộng: trường học, trạm y tế, khu công trình công cộng, các công viên cây xanh..: có hai giải pháp

· Thứ nhất: ban quản lý dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách để xây dựng công trình sử dụng công cộng để phục vụ cho toàn khu dân cư này;

· Thứ hai: sẽ kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư - Ban quản lý dự án sẽ bàn giao đất để nhà đầu tư tiến hành xây dựng và khai thác trong khoản thời gian cố định rồi bàn giao lại cho nhà nước quản lý khi hết hạn thỏa thuận hoặc Ban quản lý dự án sẽ kết hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục cho thuê đất dài hạn để nhà đầu tư xây dựng các công trình này và khai thác. 

· Hạng mục mở rộng các tuyến hẻm hiện hữu, đồng bộ và kết nối với hệ thống các tuyến hạ tầng trên các trục đường chính: Ban quản lý dự án sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân trên các tuyến đường này triển khai thực hiện: người dân trên các tuyến hẻm sẽ hiến đất để Ban quản lý dự án tiến hành việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các đường dây đường ống đảm bảo nối kết đúng và theo các quy định quy chuẩn hiện hành); đồng thời thực hiện việc mở rộng và xây dựng các tuyến hẻm đảm bảo theo đúng lộ giới trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt;

· Hạng mục xây dựng các tuyến giao thông mới: Ban quản lý dự án sẽ quản lý và đôn đốc việc thực hiện mở rộng các tuyến hẻm hiện hữu và việc xây dựng các tuyến đường mới đam bảo đồng bộ và khớp nối vơi hạ tầng tổng thể khu quy hoạch và các đường giao thông đô thị sẵn có.

· Hạng mục chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu: Ban quản lý dự án sẽ cùng với người dân địa phương (dân cư hiện hữu) thực hiện chỉnh trang các nhà ở  theo đúng lộ giới, chỉ giới xây dựng được đề ra trong đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, Ban quản lý dự án phối hợp cùng cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sửa chửa, cải tạo nhà ở cho phù hợp,  đồng thời quản lý về hình thức, hình khối và việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; phần cải tạo và sửa chữa người dân tự thực hiện.

· Hạng mục Khu dân cư xây dựng mới: trong tổng thể khu quy hoạch chi tiết khu phố 3 có khoảng 4-5 ha đất dành cho phát triển dân cư xây dựng mới dạng nhà ở phân lô, chủ yếu tập trung dọc theo trục đường chính D2 – LGDK 14m trung tâm khu quy hoạch hoạch và đường N1 – LGDK 10m và đường N2 – LGDK 10m hướng kết nối ra đường Trương Văn Bang – LG 22m; khu vực này dự kiến sẽ kêu gọi cá nhân hay tổ chức có năng lực cùng với Ban quản lý dự án thực hiện – phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Ban quản lý dự án sẽ giao đất cho nhà đầu tư thực hiện việc phân lô - tách thửa và hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về pháp lý đồng thời nhà đầu tư phải thực hiện việc xây dựng các tuyến giao thông dự phóng và phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các tuyến đường này bàn giao lại cho nhà nước quản lý; 

VII.2.3  Tiến độ thực hiện dự án

Dự án dự kiến thời gian đầu tư xây dựng khoảng 2-5 năm, các giai đoạn đầu tư dự kiến sẽ thực hiện xen kẽ nhau và được chia thành 02 giai đoạn chính theo đó việc thưc hiện chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và kêu gọi đầu tư xây dựng khu dân cư mới được thực hiện song song trong từng giai đoạn.
· Giai đoạn I: 2 năm (2018 - 2019): Chuẩn bị đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phần sơ bộ theo hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, với kế hoạch xây dựng cụ thể như sau:
· Giải phóng mặt bằng các hướng tuyến giao thông chính dự phóng:

· Đường D1; Đường D2 (LGDK 14m);

· Đường N1 (LGDK 7-8m); Đường N2, N3 (LGDK 10m);

· Thực hiện thỏa thuận đền bù và tái định cư cho một số hộ có vị trí thuộc lộ giới đường dự kiến và tiến hành san lấp.

· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường này và hoàn thiện giao thông; Lắp đặt các thiết bị và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ bản trên các tuyến đường này.

· Tiến hành phân lô tách thửa và khai thác khu vực dân cư xây dựng mới xung quanh các trục đường chính.

· Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật một số tuyến hẻm chính trong khu dân cư hiện hữu (lộ giới hẻm, cote Hẻm, đường điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước..) đảm bảo đồng bộ với các tuyến giao thông dự phóng và kết nối được các đường giao thông đô thị hiện hữu. 

· Xây dựng công trình hạ tầng xã hội: công viên (ký hiệu CX-2); trường mầm non (kí hiệu GD)

· Kêu gọi đầu tư xây dựng một số công trình trong các lô đất hỗn hợp (ký hiệu HH-1; HH-4)

· Kêu gọi người dân trong các ô phố hiện hữu khu vực các trục đường N2 thực hiện chỉnh trang và sửa chửa để đảm bảo thống nhất lộ giới trên toàn tuyến.

· Giai đoạn II: 3 năm (2020 - 2022): xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật kết nối vào các công trình. Phần hạ tầng xã hội bao gồm các công trình công cộng phục vụ nhu cầu chung của toàn khu với kế hoạch cụ thể như sau:

· Giải phóng mặt bằng các hướng tuyến giao thông còn lại trong khu quy hoạch; Thực hiện thỏa thuận đền bù và tái định cư cho một số hộ có vị trí thuộc lộ giới đường dự kiến và tiến hành san lấp;

· Tiếp tục nng cấp hạ tầng kỹ thuật một số tuyến hẻm hiện hữu còn lại trong khu quy hoạch (lộ giới hẻm, cote Hẻm, đường điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước..) đảm bảo đồng bộ với các tuyến giao thông dự phóng và kết nối được các đường giao thông đô thị hiện hữu.

· Hoàn thiện hệ thống các thiết bị; tiện ích đô thị trên tất cả các tuyến đường.

· Xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội khác: các công viên viên; công trình công cộng, công trình y tế…

· Tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân tiến hành xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, trong khu đất hỗn hợp để tạo vẻ mỹ quan chung toàn đô thị nói chung và dự án nói riêng.

· Hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý cho toàn bộ các lô đất được tách thửa và chỉnh trang trong khu quy hoạch để đẩm bảo việc quản lý và xây dựng cho người dân.

CHƯƠNG VIII:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VIII.1. Kết luận

VIII.2. Kiến nghị

VIII.1. Kết luận

Việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc phù hợp với định hướng đã đề ra trong đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng khu vực lập quy hoạch cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức không gian cảnh quan phù hợp với cảnh quan khu trung tâm thị trấn Cần Giuộc.

Đồ án đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước về Quy hoạch xây dựng.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc được phê duyệt góp phần định hướng không gian cho khu vực, là cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư công trình.

VIII.2. Kiến nghị

Việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành liên quan để đảm báo quá trình triển khai thực hiện nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc, Sở Xây dựng tỉnh Long An thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố 3 thị trấn Cần Giuộc để địa phương có thể triển khai những bước tiếp theo và là cơ sở quản lý, thực hiện theo quy hoạch./.

Đơn vị lập quy hoạch
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